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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

 “Viện Công nghệ cao HUTECH” (sau đây gọi tắt là cơ sở) tọa lạc tại Lô E2b-4 

(tên lô cũ: Lô E2b.1, E2b.2, E2b.3) Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành 

phố Thủ Đức (tên cũ là Quận 9), thành phố Hồ Chí Minh do Viện Công nghệ cao 

HUTECH - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (tên cũ là Trường Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ TP.HCM) làm chủ đầu tư năm 2013 theo Giấy chứng nhận đầu tư số  

413 21 000 066, chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 3 năm 2013.  

Ngày 04 tháng 8 năm 2014 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cấp Quyết 

định số 136/QĐ-KCNC về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 

“Viện Công nghệ cao HUTECH” tại Lô E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao, phường 

Long Thạnh Mỹ, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 17 tháng 12 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 

11359/STNMT-CCBVMT về việc ý kiến môi trường liên quan đến dự án Viện Công 

nghệ cao HUTECH, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất theo đề nghị của 

Viện Công nghệ cao HUTECH tại Công văn số 45/CNC ngày 19 tháng 10 năm 2020 và 

Công văn  số 55/VCNC ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc thay đổi quy trình xử lý, 

thông số kỹ thuật các bể xử lý của hệ thống xử lý nước thải, vị trí hệ thống xử lý nước 

thải. 

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao TP.HCM cấp Quyết định số 136/QĐ-KCNC ngày 04 tháng 8 năm 2014 về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Viện Công nghệ cao HUTECH” tại Lô 

E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh, thì quy mô các hạng mục công trình xây dựng của dự án như sau:  

Bảng 1: Quy mô các hạng mục công trình xây dựng của dự án theo báo cáo ĐTM 

STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (M2) TỶ LỆ (%) 

I Đất xây dựng 11.643,0 25,2 

  

Khối A 2.430,0 

  
Khối B 5.298,0 

Khối C 2.430,0 

Khối D 1.485,0 

II Đất giao thông 4.384,0 9,6 

III Công trình phụ 154,0 0,3 

  
Đất đặt máy phát điện 28,0 

  
Đất đặt trạm biến áp 40,0 
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STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (M2) TỶ LỆ (%) 

Điểm tập kết chất thải rắn 42,0 

Điểm lưu chứa chất thải nguy 

hại 
12,0 

Khu xử lý nước thải công nghệ 20,0 

Đất đặt trạm bơm 12,0 

IV Đất bãi giữ xe 3.600,0 7,8 

V Đất cây xanh 26.328,1 57,1 

Tổng cộng 46.111,1 100 

Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Viện Công nghệ cao HUTECH”, 

năm 2014. 

Với tiến độ thực hiện dự án được nêu trong báo cáo ĐTM như sau: 

- Giai đoạn I: từ tháng 06/2014 đến tháng 08/2015 

+ Hoàn thiện thủ tục pháp lý; 

+ Lập hồ sơ thiết kế và đăng ký giấy phép xây dựng; 

+ Khởi công và triển khai xây dựng khối A; 

+ Triển khai xây dựng hạ tầng, cây xanh khuôn viên đạt ít nhất 50% tổng khối 

lượng; 

+ Lắp đặt hệ thống thiết bị và đi vào hoạt động. 

- Giai đoạn II: từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2016 

+ Xây dựng khối nhà C (bắt đầu xây khối nhà C khi khối nhà A đã hoàn tất và 

đưa vào hoạt động); 

+ Lắp đặt trang thiết bị khối nhà C; 

+ Triển khai xây dựng hạ tầng, cây xanh khuôn viên đạt ít nhất 50% tổng khối 

lượng; 

+ Đưa khối nhà C đi vào hoạt động. 

- Giai đoạn III: từ tháng 09/2016 đến tháng 12/2018 

+ Xây dựng khối nhà D (bắt đầu xây khối nhà D khi khối nhà A đang hoạt động, 

khối nhà C đã hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động); 

+ Lắp đặt trang thiết bị khối nhà D; 

+ Đưa khối nhà D đi vào hoạt động; 

+ Xây dựng khối nhà B (bắt đầu xây khối nhà B khi khối nhà A, khối nhà C 

đang hoạt động, khối nhà D đã hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động); 
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+ Lắp đặt trang thiết bị khối nhà B; 

+ Đưa khối nhà B đi vào hoạt động. 

Ngày 14 tháng 10 năm 2015 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cấp văn 

bản số 1258/KCNC-QHXD&MT về việc chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng, phương án 

kiến trúc công trình và giải pháp hạ tầng kỹ thuật dự án “Viện Công nghệ cao HUTECH” 

tại Lô E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh theo đó quy hoạch sử dụng đất của Dự án đã được thay đổi 

như sau: 

Bảng 2: Bảng cân bằng quy hoạch sử dụng đất của dự án theo văn bản số 

1258/KCNC-QHXD&MT ngày 14/10/2015 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM 

STT HẠNG MỤC  DIỆN TÍCH (M2)  TỶ LỆ (%) 

I Đất xây dựng                   11.799,0  25,6 

  

Đất xây dựng Khối A                      2.430,0  5,3 

Đất xây dựng Khối B                      5.298,0  11,5 

Đất xây dựng Khối C                      2.430,0  5,3 

Đất xây dựng Khối D                      1.485,0  3,2 

 
Đất xây dựng công trình phụ trợ                         156,0  0,3 

II Đất cây xanh                   29.928,1  64,9 

III Đất giao thông                     4.384,0  9,5 

Tổng cộng                    46.111,1  100 

 

Theo tiến độ trong báo cáo ĐTM và Văn bản số 1258/KCNC-QHXD&MT ngày 

14 tháng 10 năm 2015 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM thì Chủ đầu tư đã 

xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình sau: 

Bảng 3: Các công trình đã được xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động 

STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (M2) TỶ LỆ (%) 

I Đất đang sử sụng 36.898,1 80 

  

Khối nhà A 2.430 5,3 

Giao thông, sân bãi, hạ tầng kỹ 

thuật và các công trình phụ trợ 
8.431,6 18,3 

Cảnh quan, cây xanh – sân vườn 26.036,5 56,4 
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STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (M2) TỶ LỆ (%) 

II 

Đất xây dựng còn lại đang chờ 

hoàn thiện thủ tục đầu tư để thi 

công xây dựng (để xây dựng khối 

nhà B,C,D) 

9.213 20 

Tổng cộng 46.111,1 100 

Ngày 10 tháng 4 năm 2023 cơ sở được Cục Giám định nhà nước về Chất lượng 

Công trình Xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp Thông báo số 41/GĐ- GĐ1/HT về kết quả 

kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng khối nhà A (Giai đoạn I) với 

quy mô công trình như sau:  

- Khối nhà A cao 08 tầng, diện tích sàn xây dựng tầng 1 là 2.430 m2; tổng diện tích 

sàn xây dựng (không bao gồm sân thượng, tầng mái) là 17.317,1 m2. Chiều cao 

công trình là ± 29,9m (cao độ sàn tầng 1 là +0,5m). 

- Đường giao thông nội bộ, hệ thống cung cấp điện và chiếu sáng, hệ thống cấp  

thoát nước, cảnh quan sân vườn, tường rào và nhà bảo vệ, v.v.. xung quanh toà 

nhà. 

Tháng 04 năm 2023, Khối nhà A của dự án bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay. 

Dựa trên các hạng mục công trình đã xây dựng hoàn thiện của “Viện Công nghệ 

cao HUTECH” và Quyết định số 136/QĐ-KCNC ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao TP.HCM về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án “Viện Công nghệ cao HUTECH” tại Lô E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao, 

phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ 

cao HUTECH thực hiện lập Giấy phép môi trường cho dự án “Viện Công nghệ cao 

HUTECH” (Giai đoạn I) với phạm vi các hạng mục công trình đã được xây dựng hoàn 

thiện như đã nêu tại Bảng 3. 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Viện Công nghệ cao HUTECH” 

(Giai đoạn I) tại Lô E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo các căn cứ pháp lý sau: 

- Phụ lục I “Phân loại dự án đầu tư công” kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công, cơ sở có tổng vốn đầu tư là 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng chẵn) 

thì cơ sở thuộc nhóm B “Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục V Phần A có vốn 

đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng”. 

- Căn cứ Phụ lục II - Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường được ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ -CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì cơ sở không thuộc loại hình cơ sở gây ô nhiễm. 

- Theo Mục số 2, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP “Dự án 

nhóm A và nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường” thì cơ sở thuộc Nhóm II. 
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- Theo Khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 quy định đối 

tượng phải có Giấy phép môi trường: “Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III 

có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh 

chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào 

vận hành chính thức”. 

- Theo quy định tại khoản 7, Điều 9, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 

năm 2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ 

Chí Minh quy định “Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Ban Quản lý 

các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố được thẩm định, phê duyệt, phê duyệt 

điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trong phạm vi khu 

công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp được giao quản lý sau khi có ý kiến 

bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân 

Thành phố; thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; cấp, cấp đổi, 

cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức 

trong phạm vi khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp được giao quản 

lý. 

- Căn cứ khoản 3, Điều 42 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 “Trường hợp dự án đầu 

tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều công trình, 

hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công 

trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải. Giấy phép môi trường được cấp 

sau sẽ tích hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp trước vẫn còn hiệu lực” 

Cơ sở đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cấp Quyết định số 

136/QĐ-KCNC ngày 04 tháng 8 năm 2014 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án “Viện Công nghệ cao HUTECH” tại Lô E2b-4, đường D1, Khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nên Chủ 

cơ sở thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho cơ sở “Viện Công 

nghệ cao HUTECH” (Giai đoạn I) theo mẫu báo cáo đề xuất tại Phụ lục X ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và trình nộp hồ sơ đến Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao TP.HCM để được thẩm định cấp phép. 
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CHƯƠNG I:  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ 

1.1.1. Tên chủ cơ sở 

VIỆN CÔNG NGHỆ CAO HUTECH  

Địa chỉ trụ sở chính: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Đại diện: Ông Hồ Đắc Lộc   Chức vụ: Viện trưởng 

Điện thoại: (84- 8) 35121507  Fax: (84- 8) 35120786 

Giấy chứng nhận đầu tư số 413 21 000 066 do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

TP.HCM cấp chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 3 năm 2013. 

 

1.2. TÊN CƠ SỞ  

1.2.1. Tên cơ sở 

“VIỆN CÔNG NGHỆ CAO HUTECH”  

 

1.2.2.  Địa điểm cơ sở 

Cơ sở tọa lạc tại Lô E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.  

Vị trí tiếp giáp của cơ sở như sau: 

- Phía Đông Bắc: giáp đường trục chính D1, đối diện là Trường Đại học FPT 

TP.HCM; 

- Phía Tây Bắc: giáp khu đất trống của KCNC; 

- Phía Nam: giáp trục đi bộ của Khu Không gian khoa học; 

- Phía Tây Nam: giáp đường D6 - KCNC. 
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Hình 1. 1: Vị trí cơ sở và các đối tượng xung quanh. 

 

1.2.3.  Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép môi trường có liên quan 

đến môi trường, phê duyệt của cơ sở (nếu có) 

Cơ sở đã được cấp các văn bản sau:  

- Quyết định số 113/QĐ-KCNC về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 khu “Không gian khoa học” Khu Công nghệ cao (Khu Nghiên cứu Phát 

triển và Đào tạo - Vườn ươm) do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cấp 

ngày 03 tháng 8 năm 2010; 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 413 21 000 066 do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

TP.HCM cấp chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 3 năm 2013. 

- Hợp đồng thuê đất số 61/HĐTĐ/KCNC-2013 ngày 08 tháng 4 năm 2013 giữa Ban 

Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và Viện Công nghệ cao HUTECH; 

- Phụ lục hợp đồng thuê đất số PL01_61/KCNC-2014 ngày 04 tháng 8 năm 2014 giữa 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và Viện Công nghệ cao HUTECH; 

- Quyết định số 49/QĐ-KCNC ngày 26 tháng 3 năm 2014 về việc điều chỉnh, bổ sung 

Quyết định số 113/QĐ-KCNC ngày 03 tháng 8 năm 2010 của do Ban Quản lý Khu 

Công nghệ cao TP.HCM phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo, Vườn ươm Khu công nghệ cao thành phố; 

- Quyết định số 136/QĐ-KCNC về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án “Viện Công nghệ cao HUTECH” tại Lô E2b-4, đường D1, Khu công 

nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh do Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cấp ngày 04 tháng 8 năm 2014; 

Viện Công nghệ 

cao HUTECH 
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- Văn bản số 11359/STNMT-CCBVMT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường ban hành về việc ý kiến môi trường liên quan đến dự án 

Viện Công nghệ cao HUTECH. 

- Giấy phép xây dựng số 11/GPXD ngày 05 tháng 08 năm 2014 do Ban Quản lý Khu 

Công nghệ cao TP.HCM cấp cho Viện Công nghệ cao HUTECH; 

- Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 12/HĐ-BQLCDA-XLNT ngày 09 tháng 02 

năm 2018 giữa Ban Quản lý các dự án đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao 

TP.HCM và Viện Công nghệ cao HUTECH; 

- Văn bản số 41/GĐ-GĐ1/HT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Cục Giám định nhà 

nước về Chất lượng Công trình Xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp Thông báo kết 

quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. 

(Các văn bản được đính kèm trong Phụ lục 1 của báo cáo) 

 

1.2.4. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công) 

Căn cứ theo Phụ lục I “Phân loại dự án đầu tư công” kèm theo Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đầu tư công, Cơ sở có tổng vốn đầu tư là 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng 

chẵn) thì cơ sở thuộc nhóm B “Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục V Phần A có vốn 

đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng”. 

 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CƠ SỞ 

1.3.1. Quy mô và khối lượng các hạng mục công trình của cơ sở  

Theo hợp đồng thuê đất số 61/HĐTĐ/KCNC-2013 ngày 08 tháng 4 năm 2013 giữa 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và Viện Công nghệ cao HUTECH và Phụ lục 

hợp đồng thuê đất số PL01_61/KCNC-2014 ngày 04 tháng 08 năm 2014 giữa Ban Quản 

lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và Viện Công nghệ cao HUTECH thì tổng diện tích đất 

của Cơ sở là 46.111,1 m2. 

Căn cứ Thông báo số 41/GĐ-GĐ1/HT của Cục giám định nhà nước về chất lượng 

công trình xây dựng - Bộ xây dựng cấp ngày 10/04/2023 về kết quả kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng khối nhà A (Giai đoạn I), với thông tin công 

trình được nghiệm thu như sau: 

- Diện tích khu đất xây dựng: 46.111,1 m2 (bao gồm 4 khối nhà A, B, C, D),  

- Quy mô công trình: 

+ Khối nhà A cao 08 tầng, diện tích sàn xây dựng tầng 1 là 2.430 m2; tổng diện 

tích sàn xây dựng (không bao gồm sân thượng, tầng mái) là 17.317,1 m2. Chiều 

cao công trình là ±29,9m (cao độ sàn tầng 1 là +0,5m). 

+ Đường giao thông nội bộ, hệ thống cung cấp điện và chiếu sáng, hệ thống cấp 

thoát nước, cảnh quan sân vườn, tường rào và nhà bảo vệ, v.v.. xung quanh toà 

nhà. 
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Bảng 1. 1: Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

STT HẠNG MỤC 

Theo cáo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt 

 Văn bản số 1258/KCNC-

QHXD&MT (*) 

Hiện trạng đã xây dựng 

hoàn thiện (**) 

 DIỆN TÍCH 

(M2)  
TỶ LỆ (%)  DIỆN TÍCH (M2)  TỶ LỆ (%)  DIỆN TÍCH (M2)  TỶ LỆ (%) 

I Đất xây dựng 11.797,0 25,6 11.799,0 25,6 2.586,0 5,6 

  

Đất xây dựng Khối A 2.430,0  2.430,0 5,3 2.430,0 5,3 

Đất xây dựng Khối B 5.298,0  5.298,0 11,5 - - 

Đất xây dựng Khối C 2.430,0  2.430,0 5,3 - - 

Đất xây dựng Khối D 1.485,0  1.485,0 3,2 - - 

Đất xây dựng công trình phụ trợ 156,0 0,3 156,0 0,3 156,0 0,3 

II Đất cây xanh 26.328,1 57,1 29.928,1 64,9 26.036,5 56,5 

III 
Đất giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật, sân bãi 
7.984,0 17,3 4.384,0 9,5 8.275,6 17,9 

IV 
Đất xây dựng còn lại (để xây 

dựng khối nhà B,C,D) 
- - - - 9.213,0 20 

Tổng cộng 46.111,1 100 46.111,1 100 46.111,1 100 

 Nguồn: (*) Theo văn bản số 1258/KCNC-QHXD&MT ngày 14/10/2015 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM về việc chấp 

thuận điều chỉnh tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình và giải pháp hạ tầng kỹ thuật dự án Viện Công nghệ cao HUTECH tại Lô 

E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; 

(**) Theo văn bản số 20/VCNC ngày 07/6/2024 về việc giải trình bổ sung tình hình sử dụng đất của dự án án Viện Công nghệ cao 

HUTECH tại Lô E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao TP.HCM.
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Bảng 1. 2: Hạng mục công trình xây dựng đã hoàn thiện xin cấp phép môi trường 

STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (M2) TỶ LỆ (%) 

I Đất đang sử sụng 36.898,1 80 

  

Khối nhà A 2.430 5,3 

Giao thông, sân bãi, hạ tầng kỹ 

thuật và các công trình phụ trợ 
8.431,6 18,3 

Cảnh quan, cây xanh – sân vườn 26.036,5 56,4 

II 

Đất xây dựng còn lại đang chờ 

hoàn thiện thủ tục đầu tư để thi 

công xây dựng (để xây dựng khối 

nhà B,C,D) 

9.213 20 

Tổng cộng 46.111,1 100 

Công năng của khối nhà A được trình bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 1. 3: Công năng của khối nhà A đã xây dựng 

HẠNG MỤC CÔNG NĂNG SỬ DỤNG 

Tầng 1 
Các phòng học lí thuyết, đại sảnh, sảnh, lô gia, lõi thang, phòng 

kỹ thuật, khu vệ sinh. 

Tầng 2 
Các phòng học lý thuyết, phòng họp, phòng hội nghị, sảnh, lô gia, 

lõi thang, phòng kỹ thuật, khu vệ sinh.  

Tầng 3 
Phòng thí nghiệm, phòng họp, phòng hội nghị, sảnh, lô gia, lõi 

thang, phòng kỹ thuật, khu vệ sinh.  

Tầng 4  
Phòng thí nghiệm, sảnh, lô gia, lõi thang, phòng kỹ thuật, khu vệ 

sinh.  

Tầng 5 
Phòng thí nghiệm, phòng họp, phòng hội nghị, sảnh, lô gia, lõi 

thang, phòng kỹ thuật, khu vệ sinh.  

Tầng 6 
Phòng thực hành, sảnh, lô gia, lõi thang, phòng kỹ thuật, khu vệ 

sinh.  

Tầng 7 
Phòng nghiên cứu tự động hóa, phòng họp, phòng hội nghị, sảnh, 

lô gia, lõi thang, phòng kỹ thuật, khu vệ sinh.  

Tầng 8 
Bên trong Cơ sở có các phòng kỹ thuật, thang bộ,... phía bên ngoài 

là sân thượng. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

❖ Mục tiêu hoạt động của cơ sở 

Nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ - đào tạo trình độ cao trong các 

lĩnh vực công nghệ cao (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động 

hóa và công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo), đồng thời là địa chỉ đầu tư, hợp 

tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các tổ chức và doanh nghiệp trong nước 

và quốc tế. (Theo giấy chứng nhận đầu tư số 41321000066 chứng nhận lần đầu ngày 12 

tháng 03 năm 2013 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp cho Viện Công nghệ cao 

HUTECH - Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh). 

 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Với mục tiêu như trên cơ sở có khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo khoảng 800 

học viên và là nơi làm việc của khoảng 130 cán bộ là giảng viên và các chuyên gia nước 

ngoài. 

Thời gian hoạt động, giảng dạy, nghiên cứu và làm việc của cơ sở theo giờ hành 

chính từ 7h sáng đến 17h chiều. 

 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu 

Bảng 1. 4: Danh mục nguyên vật liệu phục vụ cho việc hoạt động của Cơ sở 

Stt Tên nguyên, vật liệu Đơn vị/tháng 
Số 

lượng 

Mục đích 

sử dụng 

Nguồn  

cung cấp 

I.  Nguyên vật liệu phục vụ giảng dạy 

1  Giấy A4 Ream A4 11 In ấn Việt Nam 

2  Phấn Hộp 100v 18 Giảng dạy Việt Nam 

3  Bút, viết Cái 267 Viết Việt Nam 

4  Pin 2A Viên 22 Giảng dạy Việt Nam 
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Bảng 1. 5: Danh mục hóa chất sử dụng tại Cơ sở 

STT Tên vật tư /Quy cách Công thức hóa học 
Đơn 

vị/Năm 

Số 

lượng 

 I Hóa chất phục vụ giảng dạy, thực hành thí nghiệm 

1  1-Naphthol C10H7OH Kg 3,45 

2  Acetic Acid CH3COOH Lít 0,8 

3  Acetic anhydric C₄H₆O₃ Lít 10 

4  Alkaline Pepton Water KAl(SO₄)₂·12H₂O Kg 0,7 

5  Aluminum Chloride Hexahydrate AlCl3 Kg 2 

6  Aluminum hydroxide Al(OH)3 Kg 0,5 

7  
Aluminum Potassium Sulfate 

Dodecahydrate 
KAl(SO₄)₂·12H₂O Kg 11 

8  
Aluminum(Di) Sulfate 

Octadecahydrate 
Al2(SO4)3.18H2O Kg 3,4 

9  Ammonium acetate C₂H₇NO₂ Kg 9 

10  Ammonium Carbonate (NH4)2CO3 Kg 1,2 

11  Ammonium Citrate C6H11NO7  Kg 0,5 

12  Ammonium Chloride NH4Cl Kg 15 

13  
Ammonium iron(II) sulfate 

dodecahydrate 
NH₄Fe(SO₄)₂ Kg 5 

14  
Ammonium iron(II) sulfate 

hexahydrate 
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O Kg 3,5 

15  
Ammonium molybdate 

tetrahydrate 
(NH4)6Mo7O24.4H2O Kg 4 

16  
Ammonium Phosphate Dibasic 

Trihydrate 
(NH4)2HPO4 Kg 1 

17  Ammonium Sulfate (NH4)2SO4 Kg 6 

18  Ammonium Thiocyanate NH4CNS Kg 1,5 

19  Ammonium Thiosulfate (NH4)2S2O3 Kg 5 

20  Ammonium(Di) Oxalate (NH₄)₂C₂O₄ * H₂O Kg 5,5 

21  Amoniac NH3 Lít 45 

22  Amylase - Lít 1 

23  Anilin C6H5NH2 Lít 0,5 

24  Ascorbic Acid C6H8O6 Kg 1,5 

25  Asparagin C4H8N2O3 Kg 0,55 

https://kdcchemical.vn/san-pham/ammonium-citrate-c6h11no7/
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STT Tên vật tư /Quy cách Công thức hóa học 
Đơn 

vị/Năm 

Số 

lượng 

26  Baird Parker Agar - Kg 0,6 

27  Barium Chloride Dihydrate BaCl2. 2H2O. Kg 5 

28  Basic Fucsine C20H20N3·HCl Kg 2,15 

29  Bentonit Al2O34SiO2H2O Kg 1,5 

30  Blood Agar   Kg 0,7 

31  Borax Na2B4O7 Kg 6,3 

32  Boric Acid H₃BO₃ Kg 7 

33  Brom Butan C4H9Br Lít 1,7 

34  Bromine water solution Br2 Lít 3 

35  Butanol C₄H₁₀O Lít 3 

36  Cadmium sulfate octahydrate CdSO4·8H2O Kg 0,5 

37  Calcium Carbonate CaCO₃ Kg 6 

38  Calcium Chloride CaCl2 Kg 7 

39  Calcium Hydroxide Ca(OH)2 Kg 0,5 

40  Calcium Hypochlorite Ca(ClO)₂ Kg 2,2 

41  Calcium Phosphate Ca3(PO4)2 Kg 1,5 

42  Calcium Sulfate Dihydrate CaSO4. 2H2O Kg 0,7 

43  Casein - Kg 6,75 

44  Casein hydrolysate - Kg 1,1 

45  Casin enzyme hydrolysate - Kg 1,2 

46  Citric Acid C₆H₈O₇ Kg 3 

47  Cobalt(II) Chloride Hexahydrate CoCl2.6H2O Kg 2,75 

48  Copper(II) Acetate Cu(CH3COO)2 Kg 2 

49  Copper(II) Chloride CuCl2 Kg 0,5 

50  
Copper(II) Sulfate/ Copper(II) 

Sulfate Pentahydrate 
CuSO₄ Kg 24 

51  Crystal violet/ Gentian violet C25N3H30Cl Kg 1 

52  Czeapek Dox Agar - Kg 0,5 

53  Chlohidric Acid  HCl Lít 0,5 

54  Dimethylformamide C3H7NO Lít 1 

https://hoachatvietmy.vn/san-pham/cobalt-ii-chloride-hexahydrate-cocl2-6h2o/#:~:text=COBALT%20(II)%20CHLORIDE%20HEXAHYDRATE%20%E2%80%93,6H2O
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STT Tên vật tư /Quy cách Công thức hóa học 
Đơn 

vị/Năm 

Số 

lượng 

55  Diphenylamine C12H11N Kg 1,6 

56  Dodecyl sodium NaC12H25SO4 Kg 0,8 

57  Endo Agar - Kg 1,5 

58  Eriochrome Black T C20H12N3O7SNa Kg 0,5 

59  Ethanol C₂H₆O Lít 2 

60  Ethyl Acetate CH3COOC2H5 Lít 1 

61  Ethylen glycol C₂H₆O₂ Lít 0,5 

62  Fructose C₆H₁₂O₆ Kg 1,5 

63  Glutamic Acid C5H9NO4 Kg 4,5 

64  Glycine (Amino Acetic Acid) C₂H₅NO₂ Kg 2,3 

65  Hektoen Enteric Agar - Kg 0,5 

66  Iodine I Kg 0,5 

67  
Iron (II) Amonium Sulfate 

hexahydrate 
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O Kg 1 

68  Iron(II) Chloride Tetrahydrate FeCl2. 4H2O Kg 0,7 

69  Iron(II) Sulfate Heptahydrate FeSO4.7H2O Kg 7,5 

70  
Iron(III) Chloride/ Iron(III) 

Chloride Hexahydrate 
FeCl3 Kg 1,5 

71  Iso Propanol C3H8O Lít 2,5 

72  Isobutanol C4H10O Lít 4 

73  Lactic acid C₃H₆O₃ Lít 8 

74  Lactose C₁₂H₂₂O₁₁ Kg 1,5 

75  Lauryl tryptose broth - Kg 1 

76  Lead(II) Chloride PbCl₂ Kg 1,4 

77  Lead(II)acetate basic Pb(C2H3O2)2 Kg 5,15 

78  Listeria selective agar base - Kg 1,2 

79  Lithium sulfate Li2SO4 Kg 0,9 

80  
Magnesium carbonate hydroxide 

pentahydrate 

(MgCO3)4 • 

Mg(OH)2 • 5H2O 
Kg 0,65 

81  Magnesium Chloride Hexahydrate MgCl2.6H2O Kg 3 

https://thietbihoaviet.com.vn/feso4-iron-ii-sulfate
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STT Tên vật tư /Quy cách Công thức hóa học 
Đơn 

vị/Năm 

Số 

lượng 

82  Magnesium Sulfate Heptahydrate MgSO4 Kg 15 

83  
Manganese(II) Sulfate 

Monohydrate 
MnSO4. H2O. Kg 2 

84  
Manganses (II) Chloride 

Tetrahydrate 
MnCl2 Kg 2,2 

85  Methanol CH₃OH Lít 0,5 

86  Methylene Blue C16H18ClN3S Kg 0,865 

87  Molybdenum (VI) oxide_ MoO2 Kg 0,6 

88  Molybdic aicd MoO3·H2O Kg 3,5 

89  MR-VP Medium - Kg 0,8 

90  
Ethylenediamine Tetraacetic Acid 

Disodium Salt 
Na2EDTA Kg 11 

91  Nitric Acid _  HNO3 Lít 13 

92  Nitro Benzen C6H5NO2 Lít 1 

93  Oleic acid C18H34O2 Lít 0,5 

94  Oxalic Acid C₂H₂O₄ Kg 19,5 

95  Parafilm Liquid CnH2n+2 Lít 1,8 

96  Pepton C13H24O4 Kg 0,5 

97  Perchloric Acid HClO₄ Lít 2,4 

98  Potassium Bromate KBrO3 Kg 2,1 

99  Potassium Bromide_ KBr Kg 1,2 

100 Potassium Carbonate K₂CO₃ Kg 2,3 

101 Potassium Chromate K₂CrO₄ Kg 4,05 

102 Potassium Dichromate K₂Cr₂O₇ Kg 7,45 

103 
Potassium dihydrogen phosphate 

trihydrate 
KH2PO4 Kg 16,5 

104 Potassium Ferricyanide_ K3Fe(CN)6 Kg 8,8 

105 Potassium Ferrocyanide_ K4Fe(CN)6 Kg 1,9 

106 Potassium Hydrogen Phthalate  KO4C8H5 Kg 1,95 

107 Potassium hydrophosphate K2HPO4 Kg 3,4 

108 Potassium Iodate KIO3 Kg 0,8 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

“Viện Công nghệ cao HUTECH”  Trang 16 

STT Tên vật tư /Quy cách Công thức hóa học 
Đơn 

vị/Năm 

Số 

lượng 

109 Potassium Iodide  KI Kg 0,5 

110 Potassium Metabisulfite K2S2O5 Kg 3,25 

111 Potassium Oxalate Monohydrat K2C2O4 Kg 3,1 

112 Potassium Permanganate_ KMnO4 Kg 4,4 

113 Potassium Peroxydisulfate K2S2O8 Kg 1 

114 
Potassium Sodium tartrate 

tetrahydrate(Muối Kép) 
C4H4O6KNa. 4H2O Kg 0,5 

115 Potassium Sulfate K2SO4 Kg 0,9 

116 Potassium Thiocyanate  KSCN Kg 1,6 

117 Phenol C₆H₆O Kg 1,9 

118 Phenolphthalein C₂₀H₁₄O₄ Kg 2 

119 Resosinol C6H6O2 Kg 0,75 

120 Salycilyc Acid C₇H₆O₃ Kg 1,22 

121 Silicagel SiO2 Kg 2,1 

122 Simons Citrate Agar - Kg 2 

123 Sodium (tri) citrate dihyhydrate  Na3C6H5O7 Kg 8,05 

124 Sodium Aliginate C₆H₇NaO₆)n Kg 0,9 

125 Sodium Benzoate C7H5NaO2 Kg 0,55 

126 Sodium Bromide NaBr Kg 6,3 

127 Sodium Carbonate Na₂CO₃ Kg 6,5 

128 
Sodium carboxymethyl 

cellulose_CMC 
C6H9OCH2COONa Kg 1,55 

129 Sodium Cromate Na2CrO4 Kg 0,8 

130 Sodium Chloride_ NaCl Kg 1 

131 
Sodium dihydrogen phosphate 

dihydrate 
NaH2PO4 Kg 9,35 

132 Sodium Fluoride NaF Kg 4,75 

133 Sodium Hexametaphosphate (NaPO3)6 Kg 0,5 

134 Sodium Hydrogen Carbonate NaHCO3 Kg 0,3 

135 Sodium hydrogen sulfate_ NaHSO4 Kg 0,5 

136 Sodium Hydrogen Sulfite_ NaHSO3 Kg 1,3 

137 Sodium Hydroxide_ NaOH Kg 1 
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STT Tên vật tư /Quy cách Công thức hóa học 
Đơn 

vị/Năm 

Số 

lượng 

138 Sodium hypochloride (Javen)  NaClO Lít 2,6 

139 Sodium Metasilicate Nonahydrate Na2S2O5 Kg 4,9 

140 Sodium Molybdate Dihydrate Na2MoO4. 2H2O Kg 5,2 

141 Sodium Nitrate  NaNO3 Kg 6 

142 Sodium Nitrite  NaNO2 Kg 1,15 

143 Sodium oxalate_ Na2C2O4 Kg 1,5 

144 
Sodium phosphate dibasic 

dihydrate 
Na2HPO4 Kg 6 

145 Sodium Silicate_ Na2SiO3.H2O Kg 4,75 

146 Sodium Succinate hexahydrate C4H16Na2O10 Kg 1,6 

147 Sodium Sulfite_ Na2SO3 Kg 1,7 

148 Sodium Thiosulfate Pentahydrate Na2S2O3. 5H2O Kg 14,3 

149 Sodium Wolframate Na2WO4 Kg 1,8 

150 Starch Solube (Hồ tinh bột) (C6H10O5)n Kg 7 

151 Sucrose (saccharose) C₁₂H₂₂O₁₁ Kg 0,5 

152 Sulfamic Acid H3NSO3 Kg 1,675 

153 Sulfanilic Acid Anhydrous H3NC6H4SO3 Kg 2,22 

154 Sulfosalicylic Acid C7H6O6S Kg 0,6 

155 Sulfuric acid  H2SO4 Lít 3,5 

156 Tatric Acid (tartaric) HNO₃ Lít 2 

157 Tin (II) Chloride dihydrate SnCl2*2H2O Kg 2,3 

158 Toluen C₆H₅CH₃ Lít 0,5 

159 Tween 20 C58H114O26 Lít 0,5 

160 Tryptone glucose - Kg 0,5 

161 Urea CH₄N₂O Kg 4,3 

162 Vaniline C6H5NH2 Kg 0,5 

163 
Xylose-Lysine Deoxycholate 

Agar (XLD) 
  Kg 0,5 

164 Zinc Zn Kg 2,5 

165 Zinc Sulfate Heptahydrate  ZnSO4.7H2O Kg 1,1 
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STT Tên vật tư /Quy cách Công thức hóa học 
Đơn 

vị/Năm 

Số 

lượng 

II Hóa chất vận hành HTXLNT       

1  NaOH NaOH Kg/tháng 30 

2  FeSO4 FeSO4 Kg/tháng 60 

3  H2O2   Kg/tháng 0,26 

4  Polymer   Kg/tháng 3 

5   Mật rỉ   Kg/tháng 60 

Hóa chất của cơ sở sử dụng tuân thủ theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định 

số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của luật hóa chất và Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ 

Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị 

định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của luật hóa chất. 

 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện và điện năng sử dụng 

Nguồn của cơ sở được cấp từ Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM – Công 

ty TNHH Điện lực Thủ Đức. 

Nhu cầu sử dụng điện: Vận hành máy móc, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và 

thắp sáng. Theo hóa đơn tiền điện từ tháng 04 đến tháng 09/2024 thì lượng điện sử dụng 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 6: Lượng điện tiêu thụ tại cơ sở 

Tháng Điện năng tiêu thụ (KWh/tháng) 

4         33.822    

5         50.545    

6         44.366    

7         30.073    

8         32.185    

9         36.356    

TỔNG         33.822    

 Nguồn: Hoá đơn giá trị  gia tăng tiền điện từ tháng 04 đến tháng 09 năm 2024. 
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1.4.3. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước của cơ sở: Ban Quản lý các Dự án Đầu tư – Xây dựng Khu 

Công nghệ cao TP.HCM. 

Nhu cầu sử dụng nước theo thực tế của cơ sở: theo hóa đơn sử dụng nước 06 tháng 

gần nhất của cơ sở, từ tháng 04 đến tháng 09/2024 thì tổng lưu lượng nước sử dụng cho 

các hoạt động của cơ sở được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 1. 7: Thống kê lưu lượng nước cấp sử dụng 06 tháng gần nhất của cơ sở 

Tháng Lưu lượng (m3/tháng) 
Lưu lượng trung bình  

(m3/ngày) 

4 488 16 

5 694 23 

6 837 28 

7 487 16 

8 384 13 

9 396 13 

Trung bình  3.286 18 

 (Nguồn: Hóa đơn tiền nước tháng 04 đến tháng 09/2024) 

❖ Lưu lượng nước sử dụng cho từng hạng mục 

Theo tổng lưu lượng nước sử dụng tại cơ sở tại bảng trên thì lưu lượng nước sử dụng 

cho toàn cơ sở dao động trong 06 tháng gần nhất từ 13 ÷ 28 m3/ngày, theo nhu cầu dùng 

nước thực tế cao nhất tại cơ sở thì lưu lượng nước sử dụng cụ thể được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 1. 8: Lượng nước cấp sử dụng cho các hạng mục theo tình thực tế tại cơ sở 

STT Hạng mục Nước cấp (m3/ngày.đêm) 

1 
Nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên và học viên tại cơ sở 
11 

2 
Nước cấp cho hoạt động rửa, vệ sinh của căn tin 

(không nấu ăn)  
2 

3 
Nước cấp cho hoạt động vệ sinh dụng cụ phòng 

thí nghiệm 
5,0 

4 Nước tưới cây, tưới đường  10 

Tổng cộng 28 
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Ngoài ra trong quá trình hoạt động của cơ sở nước còn được dùng cho các mục đích 

sau: 

- Nước cấp cho vệ sinh thùng chứa CTRSH:  định kỳ khoảng 7 ngày/lần, công nhân 

vệ sinh sẽ vệ sinh thùng chứa rác thải tập trung với lưu lượng cho 01 lần vệ sinh 

thùng khoảng 0,2 m3/lần. 

- Nước cấp cho vệ sinh khu vực chứa CTRSH: định kỳ khoảng 7 ngày/lần, công nhân 

vệ sinh sẽ vệ sinh khu vực tập trung CTRSH với lưu lượng cho 01 lần vệ sinh khoảng 

0,5 m3/lần. 

- Nước dùng cho chữa cháy: Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: q =10 1/s cho một đám 

cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy (theo TCVN 2622 - 1995). 

Lượng nước phát sinh khoảng 36 m3/giờ. Nhu cầu nước chữa cháy chỉ phát sinh khi 

có hỏa hoạn, xác suất xảy ra hỏa hoạn rất nhỏ nên chỉ tính lượng nước này để tính 

toán các trụ nước PCCC nhằm đảm bảo đủ nước chữa cháy tại chỗ trong khi chờ 

lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến. 

❖ Cân bằng sử dụng nước tại cơ sở 

Lưu lượng nước thải: theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 

19/05/2021 về ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng thì nước thải sinh hoạt được tính ≥ 80% lượng nước sử dụng. Căn cứ theo nhu 

cầu sử dụng nước thực tế tại cơ sở thì lưu lượng nước thải phát sinh được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 1. 9: Bảng cân bằng sử dụng nước tại cơ sở với lưu lượng nước sử dụng 

STT Hạng mục 
Nước cấp vào 

(m3/ngày.đêm) 

Tỉ lệ thải 

(%) 
Dạng thải 

Thải ra  

(m3/ngày.đêm) 

1 

Nước cấp cho sinh 

hoạt của cán bộ, 

công nhân viên và 

học viên tại cơ sở 

11 80 Nước thải 8,8 

2 

Nước cấp cho hoạt 

động rửa, vệ sinh của 

căn tin (không nấu 

ăn) 

2 80 Nước thải 1,6 

3 

Nước cấp cho hoạt 

động vệ sinh dụng cụ 

phòng thí nghiệm 

5 100 Nước thải 5 

4 
Nước tưới cây, tưới 

đường 
10 - - - 

Tổng cộng 28   15,4 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

“Viện Công nghệ cao HUTECH”  Trang 21 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC CỦA CƠ SỞ 

1.5.1. Danh mục máy móc thiết bị của Cơ sở 

Bảng 1. 10: Danh mục máy móc thiết bị sử dụng tại cơ sở 

STT TÊN MÁY MÓC/THIẾT BỊ Đơn vị Số lượng 

I VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG   

1  Tủ cấy vi sinh  Cái 2 

2  Máy lắc tròn  Cái 1 

3  Tủ ấm Memmert  Cái 1 

4  Tủ ấm Memmert Cái 2 

5  Tủ mát Alaska 1200 lít Cái 1 

6  Kính hiển vi các loại, kính soi Cái 27 

7  Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 

8  Máy lắc ống nghiệm Cái 2 

9  Lò vi sóng Panasonic Cái 1 

10  Tủ lạnh các loại Cái 12 

11  Máy Chiếu Cái 4 

12  Máy lắc 2 tầng Bộ 1 

13  Máy PCR (Máy luân nhiệt- THERMAL CYCLER) Cái 1 

14  Máy ly tâm Cái 1 

15  Máy lắc tròn Cái 1 

16  Máy quang phổ khả biến Cái 1 

17  Máy trộn siêu tốc Cái 1 

18  Lò nướng các loại Cái 5 

19  Máy trộn bột  Cái 1 

20  Tủ đông Alaska Cái 1 

21  Máy trộn bột Sinmag Cái 1 

22  Tủ ủ bột VN 16 khay Cái 1 

23  Máy ghép mí Cái 4 
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STT TÊN MÁY MÓC/THIẾT BỊ Đơn vị Số lượng 

24  Máy đo (độ nhớt, độ nước, quang phổ, đa chỉ tiêu) Cái 9 

25  Máy rang cà phê  Cái 1 

26  Tủ cơm 4 khay tiện dụng Cái 1 

27  Máy xay chà 3 trong 1 Cái 1 

28  Máy cắt lát rau củ Cái 2 

29  Nồi hấp triệt trùng 30 lít, nặng 44 kg Cái 1 

30  Máy đánh trứng Bluestone Cái 3 

31  Máy xay sinh tố PHILIPS  Cái 2 

32  Nồi hấp điện PHILIPS  Cái 2 

33  Bếp điện từ chef Cái 8 

34  Tủ đông Sanaky  Cái 1 

35  Bếp (điện từ Midea, hồng ngoại, đun…) Cái 13 

36  Máy xay giò chả 3kg 2 lớp Cái 1 

37  Máy đùn xúc xích TV3 Cái 1 

38  Máy hút chân không  Cái 1 

39  Máy sấy thực phẩm Cái 1 

40  Máy thái rau củ đa năng Bộ 1 

41  Máy trộn bột nằm ngang Cái 1 

42  Máy xay thịt Cái 1 

43  Máy ghép mí lon bán tự động Cái 1 

44  Máy cảm biến đo độ (10 đầu) Cái 1 

45  Cân các loại Cái 5 

46  Máy cán mì sợi ĐL cái 6 

47  Máy xay đa năng Ranbem Cái 2 

48  Máy lạnh  Cái 2 

49  Nồi hấp tiệt trùng 49 lít Cái 1 
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STT TÊN MÁY MÓC/THIẾT BỊ Đơn vị Số lượng 

50  Tủ cấy vi sinh Huy Hoàng Cái 2 

51  Bộ Micropipette cơ học 1 kênh thay đổi thể tích cái 6 

52  Tủ ấm Memmert  Cái 1 

53  Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 

54  Tủ sấy thể tích 50 lít Cái 1 

55  Máy li tâm thể tích lớn Bộ 1 

56  Adrapter cho ống li tâm Bộ 1 

57  Bể ổn nhiệt Memmert Cái 1 

58  Máy chưng cất đạm tự động Cái 1 

59  Máy tách béo tự động 02 vị trí Cái 1 

60  Bình hút ẩm Cái 3 

61  Hệ thống chưng cất mẫu KJELDAHL Cái 1 

62  Tủ sấy Memmert Cái 1 

63  Lò viba Electrolux Cái 1 

64  Tủ hút hóa chất BEST LABFUME HOOD Cái 1 

65  Thùng sinh hàn KJELDAHL Cái 1 

66  Bồn rửa mắt khẩn cấp  Cái 1 

67  Máy lắc ngang Cái 1 

68  Máy chiết béo Cái 1 

69  Máy lắc tròn Cái 1 

70  Máy quang phổ khả biến Cái 1 

71  Tủ đông Alaska 2 ngăn Cái 1 

72  Tủ sấy điện tử có timer memmert Cái 1 

73  Lò nung 1100oC Cái 1 

74  Bộ đo BOD 6 chỗ Cái 1 

75  Tủ ấm BOD  Cái 1 
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STT TÊN MÁY MÓC/THIẾT BỊ Đơn vị Số lượng 

76  Máy lấy mẫu bụi Cái 1 

77  Máy lấy mẫu khí Cái 1 

78  Bộ phản ứng COD Cái 2 

79  Máy quang phổ tử ngoại  Cái 1 

80  Bơm cô quay chân không  Cái 1 

81  Máy khuấy từ gia nhiệt Cái 1 

82  Bộ lọc chân không Cái 1 

83  Tủ sấy memmert Cái 1 

84  Lò nung Kê tông  Cái 1 

85  Máy khuấy từ gia nhiệt Kê tông Cái 1 

86  Máy khuấy từ gia nhiệt Cái 2 

87  Máy vi tính DELL Core I3-7100/4Gb/1TB HD Cái 1 

88  Thiết bị đo đa chỉ tiêu môi trường Cái 1 

89  Thiết bị đo độ ồn Cái 1 

90  Máy định vị toàn cầu Cái 1 

91  Thiết bị đo độ rung Cái 1 

92  Thiết bị lấy mẫu đất Cái 1 

93  Thiết bị lấy mẫu bụi Cái 1 

94  Phụ kiện lấy mẫu bụi Cái 1 

95  Phụ kiện điều chỉnh khi đo lưu lượng thấp  Cái 1 

96  Đầu dò PH Cái 1 

97  Bộ thiết bị dao vòng lấy mẫu đất Cái 1 

98  Khúc xạ kế đo độ mặn (0 – 28%) Cái 1 

99  Máy phá mẫu HI839800-02 Cái 2 

100  Buồng soi UV Cái 1 

101  Máy khuấy từ gia nhiệt Cái 1 
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102  Bộ thí nghiệm Jartest Cái 1 

103  Máy cất nước 1 lần Cái 1 

104  Mô hình UASB Cái 1 

105  Mô hình AEROTANK Cái 1 

106  Mô hình MBR Cái 1 

107  Mô hình cột lọc RO Cái 1 

108  Mô hình cột lọc thô Cái 1 

109  Máy lọc nước KANGAROO Cái 1 

110  Giàn mưa khử sắt và cột lọc áp lực Cái 1 

111  Hệ thống chụp thông gió  Cái 1 

112  Máy TOC Ultra Cái 1 

113  Máy nitritox Cái 1 

114  Máy amonitor Cái 1 

115  Máy lấy mẫu nước  Cái 1 

116  Máy elox100 Cái 1 

117  Máy lọc nước nóng nguội Rosky (NL ROS 04) Cái 1 

118  Mô hình máy lọc nước tích hợp hộ gia đình Cái 1 

119  Reagent spray = thủy tinh (sắc ký) Cái 1 

120  Chụp thông gió có pin lọc 1300*1100*500 Hệ thống 1 

121  Quạt hút ly tâm  Cái 1 

122  Đường hút ống khói 1000*300*300 Hệ thống 1 

123  Tủ hút hóa chất BEST LABFUME HOOD Cái 1 

124  Tủ đựng hóa chất dễ bay hơi Cái 1 

125  Máy bơm nước mini cho hồ cá LifeTech AP3100 Cái 1 

126  Máy đánh trứng Bluestone HMB-6333S Cái 2 

127  Tỷ trọng kế ALLA- Pháp Cái 2 
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128  Thanh khuấy từ 30x6 mm Cái 2 

129  Xe đẩy hàng 91*61*85 cm Cái 1 

130  Xô nhựa tròn 20 lít (có nắp, quai xách) cái 1 

II KHOA XÂY DỰNG   

1  Bảng điều khiển 3 đường áp lực (Code: 28-WF4331) Cái 1 

2  Bảng van cho hệ thống khử khí Code: 28-WF4225 Cái 1 

3  Bẫy nước cho hệ thống khí nén (Code: 28-WF2016/2) Cái 1 

4  Bay thép cỡ nhỏ Cái 1 

5  Bể điều nhiệt FZ31A Cái 5 

6  
Bể ổn nhiệt Marshall; Code: 76-B0066/A; (Số Seri: 

16009099); HSX: Controls-Italy ; NSX 2016 
Cái 1 

7  Bếp cách cát Cái 2 

8  Bình tỉ trọng Le chatelier (100ml) Cái 8 

9  Bình tỉ trọng Le Chatelier E014, Matest Cái 6 

10  Bộ cấp áp phân ly Khí/Nước (Code: 28-WF4320) Cái 2 

11  

Bộ đo mô đun đàn hồi bằng cần BenkelmanCode: 80- 

B0180(Số Seri:17000874); Hãng sản xuất: Controls - 

Italy; NSX 2016 

Bộ 1 

12  Bộ đo mo đun đàn hồi nền đường Cái 1 

13  Bộ dụng cụ đo giới hạn chảy 22T30/F Bộ 2 

14  Bộ gá uốn bê tông 2 điểm Cái 2 

15  
Bộ khuôn CBR và phụ kiện, Hãng sản xuất: Controls 

– Italy 
Bộ 3 

16  Bộ kim lún nhựa đường B056-KIT, Matest Cái 1 

17  Bộ mẫu chuẩn siêu âm khuyết tật mối hàn (bộ kit UT) Bộ 1 

18  
Bộ rót cát (Code: 35-T0129) Hãng sản xuất: Controls 

- Italy, NSX 2016 
Bộ 1 

19  Bộ sàng cát FB3 (1 bộ 10 cái) (19 cái) Cái 49 

20  Bộ sàng đá (01 bộ 8 cái) Cái 17 

21  
Bộ thí nghiệm cơ lưu chất (thủy tĩnh, dòng chảy qua 

lỗ… 
Bộ 12 
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22  Bộ vicat Cái 4 

23  Bơm chân không  Cái 2 

24  
Bồn khử khí và chứa nước đã khử khí, dung tích 7 lít 

Code: 28-WF4221/A 
Cái 1 

25  Buồng thí nghiệm Ba trục (Code: 28-WF4050) Cái 1 

26  Cân các loại Cái 13 

27  Cáp tín hiệu kéo dài, 6m Code: 30-WF6042 Cái 4 

28  Chén lấy mẫu xi măng Cái 3 

29  CPU Intel I3.6100, Ram 4GB, HDD5CC Cái 1 

30  CPU intel pentium E1840 Ram 2GB, HDD1TB Cái 1 

31  CPU intel pentium G3260 Ram 4GB, HDD500GB Cái 2 

32  Cụm khử bọt khí; Code: 28-WF6310 Cái 1 

33  Đầu đo áp lực lỗ rỗng 0-10bar; Code: 28-WF6300 Cái 1 

34  
Đầu đo chuyển vị đứng (biến dạng) hành trình 25mm; 

Code: 30-WF6208 
Cái 1 

35  Đầu sprinkler  Cái 3 

36  Đế cho khuôn CBR, không khoan lỗ S200/12 Cái 1 

37  Đồng hồ đo áp lực hiện số (Code: 28-WF4330/2C) Cái 1 

38  Đồng hồ số 10mm, vạch chia 0.01mm S376 Cái 1 

39  Dụng cụ cắt ống áp lực (Code: 28-WF0490/1) Cuộn 1 

40  
Dụng cụ gọt tỉa mẫu Code 16-T0028/B Hãng sản xuất: 

Controls – Italy, NSX 2016 
Bộ 1 

41  Ghế tròn inox 304 Cái 29 

42  Giá gắn chuyển vị kế Code: 28-WF6220 Cái 1 

43  
Hệ thống thu nhận số liệu Địa kỹ thuật chuyên dụng 

GEODATALOG Code: 30-WF6008 
Cái 1 

44  Kệ sắt 3 tầng 200x200x60 Cái 2 

45  Khung máy nén đa năng Cái 1 

46  Khuôn CBR f6' loại tách đội gồm khuôn S200/13 Cái 1 

47  Khuôn đúc mẫu bê tông Cái 3 

48  Khuôn đúc mẫu bê tông 15 x 15 x 15 Cái 9 

49  Khuôn EMT41 (hình trụ màu xanh) Cái 6 
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50  Khuôn f6" CBR tấm đế khoan lỗ nhỏ S200/1 Cái 1 

51  Khuôn khối 200x200x200mm, thử độ tách nước Cái 3 

52  Khuôn LJ175 (Khuôn đúc mẫu xi măng)  Cái 3 

53  Khuôn nén xi măng E102, Matest Cái 3 

54  Khuôn tạo mẫu marshall Cái 3 

55  Khuôn thử thấm Ф150x150mm Cái 6 

56  Kích phá mẫu đất Cái 1 

57  Kích tháo mẫu vạn năng  TYT-3 Cái 1 

58  Load cell 3.5KN (Code: 28- WF0370/T) Cái 1 

59  Lưới lọc bằng thép S200/2 Cái 1 

60  Màn hình  Cái 4 

61  Máy cắt các loại Cái 5 

62  Máy đầm  Cái 2 

63  Máy đo cường độ bê tông (máy siêu âm) Cái 1 

64  Máy in  Cái 3 

65  
Máy kéo thép điện tử, điều khiển bằng máy tính 

WEW-1000B SN:161102 
Cái 1 

66  
Máy khoan bê tông C322-KIT, Matest C321-

10/AE/0036 
Cái 1 

67  Máy kinh vĩ quang học Cái 10 

68  
Máy lắc sàng điện tử A059-02-KIT, Matest SN: 

A059/12/AF/0245 
Cái 1 

69  Máy li tâm xác định hàm lượng nhựa B011, Matest Cái 1 

70  Máy mài góc Bosch GWS13 Cái 1 

71  
Máy mài mòn Los Angeles A075N, Matest SN: 

A075N/AF/0135 
Cái 1 

72  

Máy nén ba trục 1 mẫu (Máy nén 3 trục kỹ thuật số, 

kết nối máy tính) Model: 28-WF4005 Hãng SX 

Controls- Italy, SX Năm 2016: Cấu hình 01 buồng 

mẫu bao gồm: 01 khung máy nén đa năng, 01 buồng 

thí nghiệm ba trục 28-WF4050 

Bộ 1 

73  
Máy nén bê tông C071A, Matest SN: 

C071PA188/AF/001 
Cái 1 
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74  Máy nén bê tông Controls Cái 1 

75  Máy nén CBR (cũ) Cái 1 

76  

Máy nén CBR/ Marshall kỹ thuật số ;Model: 34-

V1172; (Số Seri: 16008839);Hãng sản xuất: Controls 

– Italy; Sản xuất: 2016; Bộ phụ kiện dùng cho thí 

nghiệm CBR và Marshall 

Bộ 1 

77  Máy nén cố kết tam liên WG 1B TQ Cái 2 

78  
Máy nén cố kết tự động S262N (SN: 

S262PN108/AF/0007) 
Cái 1 

79  Máy nén đất nở hông DW-1 Cái 1 

80  Máy nén khí Code:28-WF2016/A Cái 1 

81  Máy nén tam liên Cái 1 

82  
Máy nén uốn xi măng E161-01A, Matest SN: 

E161PA/187/AF/001 
Cái 1 

83  

Máy siêu âm bê tông hiển thị số (có thể kết hợp súng 

bật nảy điện tử) Model 58-E4900, xuất xứ: Italy, sản 

xuất năm 2016 

Cái 1 

84  
Máy thử cắt đất điều khiển vi xử lý kỹ thuật số S277N-

KIT SN: S276/10/AF/0019 
Cái 1 

85  Máy thử cường độ bê tông (súng bắn bê tông) Cái 2 

86  Máy thử thấm bê tông HS-40 SN: 161011 Cái 1 

87  Máy thủy bình tự động NA-730 Cái 1 

88  Máy thủy bình tự động (Leica) Cái 4 

89  Máy thủy bình tự động DS-3210 Cái 1 

90  Máy thủy chuẩn LEICA NA-724 Cái 4 

91  
Máy toàn đạc điện tử PENTAX R-202NS (905762; 

905731; 905718; 905715) 
Cái 4 

92  Máy toàn đạc điện tử TKS 202 Cái 2 

93  Máy trộn bê tông 150l Pháp Cái 1 

94  Máy trộn JJ5 (Máy trộn vữa) Cái 1 

95  
Máy trộn vữa xi măng tự động E093, Matest  

SN:E093/AF/0031 
Cái 1 

96  
Phễu xác định độ xốp của cốt liệu lớn (Model: 

T10.007) Xuất xứ VN 
Cái 1 
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97  
Phễu xác định độ xốp của cốt liệu nhỏ (Model: 

T10.008) Xuất xứ VN 
Cái 1 

98  Phích sắt loại 0,5m Cái 20 

99  
Phụ kiện cho thí nghiệm mẫu 38mm (HSX Controls – 

Italy) 
Bộ 1 

100  
Quả gia tải đậy cho khuôn Le Chatelier 62-L0025/3 

xuất xứ: Italy, SX năm 2016 
Cái 6 

101  Quả gia tải lỗ khoét dạng rãnh nặng 2,27kg S200/8 Cái 1 

102  Quạt đứng Senko Cái 1 

103  Quạt trần Cái 21 

104  Sàng tiêu chuẩn ASTM-E11 USA Cái 42 

105  
Súng bật nẩy bê tông điện tử và đe hiệu chuẩn Model: 

58-C0181/DGT Hãng SX: Controls -Italy năm 2016 
Cái 1 

106  
Thiết bị đo độ mịn Blaine E009 KIT, Matest SN: 

E010-10/AF/0082 
Cái 1 

107  
Thiết bị đo môđun đàn hồi khí nén hiển thị số (Model: 

55-C0221/E) xuất xứ Italy, năm SX 2016 
Cái 1 

108  
Thiết bị đo thay đổi thể tích tự động (Code: 28-

WF4410) 
Cái 1 

109  
Thiết bị siêu âm dò khuyết tật kỹ thuật số Model: D-

70; (Số Seri: 1013549); Nhà sản xuất: Sonatest - Anh.  
Cái 1 

110  Thiết bị vicat  E055N, Matest SN: E055N/AE/0237 Cái 1 

111  
Thiết bị xác định hàm lượng chung bụi bùn sét của 

cốt liệu lớn Model: T10.020 xuất xứ VN 
Cái 1 

112  
Thiết bị xác định khả năng chịu tải của nền đường 

S222-KIT, Matest SN: 0222-01/AF/0010 
Cái 1 

113  Tủ môi trường HBY40A Cái 1 

114  Tủ sấy Memmert Cái 2 

115  Tỷ trọng kế  Cái 4 

116  Xác định độ cứng Voke VBR1 Cái 2 

III VIỆN KỸ THUẬT   

1   Mô hình hộp số 5 số có vi sai Cái 1 
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2  Abas sales demo (Bàn phím lập trình PLC) Cái 1 

3  Bếp điện từ Cái 1 

4  Bộ máy phát 1 pha - 3 pha Cái 1 

5  Bộ TN máy phát điện xoay chiều Bộ 2 

6  Bộ linh kiện điện tử cơ bản Bộ 10 

7  Bộ thí nghiệm biến tần AC PS 800 Bộ 1 

8  Bộ thí nghiệm điện tử công suất gồm: Bộ 8 

9  Bộ thí nghiệm điện tử  Bộ 11 

10  Bộ thí nghiệm máy phát 1-3 pha Bộ 1 

11  

Bộ thí nghiệm thực hành điều khiển tốc độ động cơ 

điện AC 3 pha bằng biến tần đa năng (động cơ 1HP) 

Bộ TN biến tần Simens 

Bộ 2 

12  Bộ thí nghiệm thực hành điều khiển vị trí vòng hở Bộ 1 

13  Bộ TN động cơ điện xoay chiều Bộ 2 

14  Bộ TN dùng chung cho thủy lực, khí nén Bộ 2 

15  Bộ TN máy biến áp Cái 2 

16  Bộ TN máy điện Bộ 1 

17  Bơm trợ lực lái rời Cái 10 

18  Camera công nghiệp màu Cái 1 

19  Cánh tay robot nhận dạng ảnh và phân loại sản phẩm Bộ 1 

20  Cánh tay robot tọa độ trụ gắp các sản phẩm Bộ 1 

21  Color Pattern Generator Cái 1 

22  Đài phát hình màu mini Cái 6 

23  Động cơ DC Servo 200w analog in Bộ 1 

24  Động cơ điện một chiều 0,5 Hp Hư Cái 4 

25  Động cơ máy phát Cái 5 

26  Khối giải điều chế PCM TC-948T Cái 1 

27  Khối điều chế PAM TC-944M Cái 1 

28  Khối điều chế PCM TC-948M-D Cái 1 

29  Khối mô phỏng TC-942ESI Cái 1 

30  Khối nguồn TC-942TS Cái 1 
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31  Khối phụ trợ TC-942TE Cái 1 

32  Khối thuê bao TC-942ES Cái 1 

33  Khối xử lý TC-942E-CPU Cái 1 

34  Màn hình  Bộ 65 

35  Màn hình LCD  Cái 20 

36  Máy bào Cái 1 

37  Máy biến áp 3 pha 10kva Cái 1 

38  Máy biến áp nguồn DC Cái 3 

39  Máy Cadimax FX3101 Cái 1 

40  Máy cắt Hitachi Cái 1 

41  Máy cắt nhôm Máy 1 

42  Máy cắt sắt bánh xe Máy 1 

43  Máy chẩn đoán Autel đọc lỗi và pan bệnh động cơ Cái 1 

44  Máy chẩn đoán CARTEK Cái 30 

45  Máy chiếu Eepson X88V0300122 Cái 1 

46  Máy Chiếu Epson Cái 1 

47  Máy Chiếu Epson EB E01 Cái 1 

48  
Máy chuẩn đoán xe con, xe tải G-Scan 2 + Bộ đo 

xung VM 
Cái 1 

49  Máy đo công suất quang TC951 M) Cái 1 

50  Máy đo trường Cái 4 

51  Máy giảm béo SYNERON CANDELA Cái 1 

52  Máy hàn linh kiện điện tử Pros Kít 608-352 Cái 2 

53  
Máy hàn MIG-MAG Hồng Ký+ dây hàn Mig 1.0mm 

+ Đữ hàn + que hàn 
Máy 2 

54  Máy hàn que hiệu ASEA KOREA ASEA-200D Máy 2 

55  Máy hàn Ruhan 2x7200 Cái 2 

56  Máy hàn TIG hiệu OMEGA-200T Máy 2 

57  Máy hút bụi Hitachi Cái 1 

58  Máy hút bụi Panasonic Cái 1 

59  Máy hút bụi Sharp 1600W Cái 1 
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60  Máy in 3D DC6080S Cái 1 

61  Máy khoan các loại Cái 9 

62  Máy khử rung tim BEXEN Cái 1 

63  Máy khử rung tim METsis Cái 1 

64  Máy mài 2 đá Bosch Máy 2 

65  Máy nén khí 1,2 HP (T-32) Cái 1 

66  Máy nén khí fusheng HTA100 Cái 1 

67  Máy nén khí PUMA PK 1HP Cái 1 

68  Máy nén khí TA80 Fusheng VN + phiếu bảo hành Bộ 1 

69  Máy phân tích phổ 9kHz:3000MHz  MS2561B Cái 1 

70  Máy phát  Cái 2 

71  Máy phát hiệu 1367A cái 1 

72  Máy phát sóng RF SG4160B Cái 10 

73  Máy phát tần số 9205C Cái 1 

74  Máy phát Toyota Cái 19 

75  Máy phát UHF TC911T Cái 6 

76  Máy phát xung FG 273A Cái 12 

77  Máy phay CNC hiệu Campro CNV-850 Cái 1 

78  Máy phay đứng Topone TOM-2SG Máy 2 

79  Máy phay Enshu Máy 1 

80  Máy phay ngang Jenlian UH-1 Máy 1 

81  Máy phay ngang Iwashita Máy 1 

82  Máy sắc ký khí Clarus 680 Cái 1 

83  Máy Sony Cái 1 

84  Máy thuyền định Braven Cái 1 

85  Máy tiện CNC hiệu Charles JG-100 Cái 1 

86  Máy tiện HPL-90 (Hasegawa) Cái 1 

87  Máy tiện kim loại Máy 1 

88  Máy tiện vạn năng Hiệu Charles 430*1000 Cái 1 

89  Máy tính bộ 20 

90  Máy vi tính bàn  Bộ 50 
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STT TÊN MÁY MÓC/THIẾT BỊ Đơn vị Số lượng 

91  Máy vi tính bàn  Cái 20 

92  Mô hình Robot  Bộ 2 

93  Quạt SK3302-100 Cái 1 

94  Quạt hơi nước Cái 1 

95  Robot tự hành bán đối tượng và tránh vật cản Cái 1 

96  Robot tự hành dò đường Cái 2 

Nguồn: “Viện Công nghệ cao HUTECH” 

 

1.5.2. Số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên 

Tổng số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Giai đoạn I cụ thể như sau: 

Bảng 1. 11: Số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Giai đoạn I 

STT Lao động 

Số lượng (người) 

Theo ĐTM  

(khối nhà A) 
Thực tế 

1  Cán  bộ, giảng viên, nhân viên  130 84 

2  Học viên 800 87 

Tổng cộng 930 171 

Nguồn: Văn bản số 26/VCNC ngày 26/6/2024 của Viện Công nghệ cao gửi cho 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao về việc báo cáo triển khai thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG II: 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

 “Viện Công nghệ cao HUTECH” được đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích 

46.111,1 m2 tại Lô E2b-4 Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ 

Đức (tên cũ là Quận 9), thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng thuê đất số 

61/HĐTĐ/KCNC-2013 ngày 08 tháng 4 năm 2013 và Phụ lục hợp đồng thuê đất số 

PL01_61/KCNC-2014 ngày 04 tháng 08 năm 2014 giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

TP.HCM và Viện Công nghệ cao HUTECH; Theo Quyết định số 113/QĐ-KCNC về việc 

phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu “Không gian khoa học” Khu 

Công nghệ cao (Khu Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo - Vườn ươm) do Ban Quản lý Khu 

Công nghệ cao TP.HCM cấp ngày 03 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 49/QĐ-KCNC 

ngày 26 tháng 3 năm 2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 113/QĐ-KCNC ngày 

03 tháng 8 năm 2010 của do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phê duyệt đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo, Vườn ươm 

Khu công nghệ cao thành phố; 

KCNC đã được phê duyệt báo cáo ĐTM theo Quyết định số 333/QĐ-BTNMT 

ngày 23/3/2004 của Bộ Tài Nguyên Môi trường về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật KCNC Tp.Hồ Chí 

Minh” và Quyết định số 2305/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2011 của Bộ Tài nguyên Môi 

trường về Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án “Đầu tư xây dựng Hạ 

tầng kỹ thuật KCNC Tp.Hồ Chí Minh - giai đoạn II, diện tích 587,07 ha”. 

Theo quy hoạch, “Viện Công nghệ cao HUTECH” thuộc danh mục được đầu tư 

phát triển trong KCNC nên phù hợp với các lĩnh vực thu hút nhà đầu tư vào KCNC theo 

Quyết định 66/2014/QĐ-TTg và được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 13/2017/QĐ-TTg 

của Chính phủ. Như vậy, sự hình thành của cơ sở phù hợp với mục tiêu phát triển của 

KCNC. 

 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

Nước thải phát sinh từ trong quá trình hoạt động của cơ sở gồm nước thải sinh 

hoạt và nước thải từ phòng thí nghiệm. Hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

được xây dựng hoàn chỉnh. 

- Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh: được thu gom về bể tự hoại của khối nhà 

để xử lý sơ bộ, sau đó thoát vào hệ thống thoát nước thải của cơ sở rồi đấu nối 

với HTTNT của KCNC. 
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- Nước thải sinh hoạt từ căn tin: được thu gom qua bể tách mỡ phía dưới bồn rửa 

rồi đấu nối vào đường ống thoát nước thải của cơ sở sau đó thoát vào HTTN thải 

của KCNC. 

- Nước thải từ phòng thí nghiệm: trong quá trình hoạt động của giai đoạn 1 lưu 

lượng nước thải từ phòng thí nghiệm phát sinh khoảng 5,0 m3/ngày được thu gom 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải công nghệ với công suất thiết kế 20 m3/ngày 

(được thiết kế cho nước thải từ phòng thí nghiệm của toàn bộ dự án) để xử lý đạt 

tiêu chuẩn tiếp nhận của KCNC trước khi đấu nối vào HTTN thải của KCNC.  

Hoạt động của cơ sở phát sinh tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước 

thải có khả năng gây tác động đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, cơ sở đã thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường từ khi bắt đầu vận hành như:  

- Hoạt động với đúng chức năng, quy mô được các cơ quan quản lý cấp phép; 

- Thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ và nộp báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường về cơ quan quản lý. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ, bể tự hoại và bể tách dầu mỡ nhằm 

đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của 

KCNC trước khi đấu nối về hệ thống thoát nước thải của KCNC.  

- Chất thải sinh hoạt, được phân loại và được thu gom riêng, lưu trữ tạm bằng thùng 

chứa chuyên dụng và chuyển giao cho đơn vị thu gom. 

- Chất thải nguy hại được phân loại và lưu chứa trong các thùng chứa đặt tại nhà 

chứa chất thải nguy hại, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển. 

- Xây dựng và áp dụng các phương án phòng ngừa ứng phó sự cố, PCCC, sự cố 

hóa chất, sự cố môi trường tại cơ sở. 

 Bằng các biện pháp kể trên, hoạt động của cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng 

chịu tải của môi trường của KCNC. 

❖ Công trình thu gom, xử lý nước thải của Khu công nghệ cao 

Nước thải từ các doanh nghiệp trong KCNC đều được thu gom và được xử lý sơ  

bộ nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn chất lượng đầu vào NMXLNT của KCNC theo Quyết 

định số 257/QĐ-KCNC ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ban Quản lý KCNC, sau đó, 

toàn bộ nước thải được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCNC.  

Nước thải phát sinh trong KCNC sau khi xử lý được dẫn vào mương quan trắc, 

sau đó xả ra mương thoát nước chung của khu vực, cuối cùng xả thải vào rạch Gò Công 

theo phương thức tự chảy, xả mặt, ven bờ theo đúng nội dung Giấy phép xả nước thải 

được cấp. 

Công trình xử lý nước thải: Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCNC (NMXLNT 

tập trung) có chức năng xử lý nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp hoạt động trong 

KCNC với công suất thiết kế 9.000 m3/ngày đêm (bao gồm Hệ thống XLNT Giai đoạn 

1 công suất 5.000 m3/ngày đêm và Hệ thống XLNT Giai đoạn 2 – Module 1 công suất 

4.000 m3/ngày đêm). 
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KCNC đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả thải vào nguồn 

nước số 544/GP-BTNMT ngày 08/03/2019, với lưu lượng xả thải lớn nhất là 9.000 

m3/ngày. đêm với thời hạn giấy phép 10 năm (đến hết ngày 08/03/2029) do đó hệ thống 

xử lý nước thải của KCNC hoàn toàn đáp ứng nhu cầu về xử lý nước thải của cơ sở và 

của các đơn vị hoạt động trong KCNC.  
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CHƯƠNG III:  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SƠ 

 

 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

❖ Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa được tách riêng với hệ thống thu gom nước thải.  

Sơ đồ thu gom nước mưa của được trình bày cụ thể trong sơ đồ sau:  

 

Hình 3. 1: Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 

 Thuyết minh quy trình: 

Quy trình thu gom và thoát nước mưa của cơ sở cụ thể như sau: 

Cống BTCT DN300 

Cống BTCT DN300 

Cống BTCT DN300 

Ống đứng PVC DN114 

Ống chung PVC DN168 

 

Phễu thu 

Xả tràn 

uPVC DN90mm Nước mưa 

mái nhà 

Nước mưa  

sân thượng 

Hệ thống ống trong 

hộp gain 

 

Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt sân bãi 

 

Chảy theo độ dốc 

i=0,32% 

 

Hố ga thoát nước 

mưa nội bộ 

 

Hố ga tập trung nước 

mưa  

 

Hố ga đấu nối nước 

mưa với KCNC 

 

Cống thoát nước mưa 

của KCNC 
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- Nước mưa mái nhà: Nước mưa trên mái nhà được thu gom vào phễu thu nước mưa 

sau đó xả tràn vào sân thượng theo đường ống uPVC DN90mm, tại sân thượng sẽ 

có các phễu thu nước mưa để thu nước mưa từ tầng sân thượng xuống và nước mưa 

này sẽ đi theo các đường ống đứng uPVC DN114mm bên trong hộp gain nối từ sân 

thượng xuống hệ thống thoát nước mưa nội bộ tại tầng 1, sau đó nước mưa sẽ đi vào 

đường ống uPVC DN168 mm để vào hố ga tập trung nước mưa nội bộ bên trong cơ 

sở cuối cùng nước mưa theo đường ống BTCT DN300mm vào hố ga thoát nước 

mưa của cơ sở rồi đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCNC 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân bãi: được thu gom theo độ dốc  i=0,2%, tiếp 

đó nước mưa sẽ tự chảy vào hố ga thoát nước mưa nội bộ bên trong cơ sở rồi theo 

đường ống BTCT DN300 mm cùng  với nước mưa trên mái và sân thượng chảy vào 

hố ga đấu nối thoát nước mưa của KCNC. 

❖ Số lượng, vị trí và quy trình vận hành từng điểm thoát nước mưa:  

Căn cứ theo Biên bản bàn giao mặt bằng, điểm đấu nối hạ tầng của Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao TP.HCM ngày 15 tháng 8 năm 2017; Văn bản số 1215/KCNC-

QHXDMT của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM ngày 16 tháng 8 năm 2017; 

Biên bản nghiệm thu đấu nối hạ tầng của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM ngày 

09 tháng 02 năm 2018 và bản vẽ Mặt bằng khu vực đấu nối hệ thống thoát nước mưa ngày 

02 tháng 02 năm 2018 thì số lượng điểm đấu nối nước mưa như sau: 

- Số lượng điểm xả nước mưa: 03 điểm. 

- Vị trí điểm đấu nối nước mưa:  

+ Vị trí đấu nối số 01: Cống thoát nước mưa trên đường số D6 tương ứng với hố 

ga HGĐN1; 

+ Vị trí đấu nối số 02: Cống thoát nước mưa trên đường số D1 tương ứng với hố 

ga HGĐN2; 

+ Vị trí đấu nối số 03: Cống thoát nước mưa trên đường số D1 tương ứng với hố 

ga HGĐN3. 
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Hình 3. 2: Vị trí điểm đấu nối thoát nước mưa số 1 theo bản vẽ hoàn công và thực tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3: Vị trí điểm đấu nối thoát nước mưa số 2 và 3 theo bản vẽ hoàn công  

và thực tế. 
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❖ Quy trình vận hành từng điểm thoát nước mưa: 

Quy trình vận hành thoát nước mưa: Toàn bộ nước mưa tại cơ sở được thu gom về 

hệ thống thoát nước mưa nội bộ của cơ sở bằng BTCT DN 300mm, độ dốc i=0,2%, sau đó 

thoát vào cống thoát nước mưa chung của KCNC qua hố ga BTCT, đáp ứng theo Tiêu 

chuẩn TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn 

thiết kế, quy định vận tốc thoát nước phù hợp với quy định về vận tốc tối thiểu.  

Hố ga tại hệ thống thu gom nước mưa được định kỳ nạo vét để loại bỏ rác, cặn lắng. 

Bùn thải được lưu chứa trong bao bì kín, và lưu chứa trong khu vực tập trung rác sinh hoạt 

của cơ sở và bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định. 

❖ Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Thông số kỹ thuật của công trình thu gom, thoát nước mưa được tổng hợp như sau:  

Bảng 3. 1: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

STT Công trình 
Loại vật 

liệu 
Đường kính (mm) 

Chiều 

dài (m) 

1  
Hệ thống ống thoát nước mưa 

vào hố ga 
uPVC 168 124 

2  
Hệ thống ống đứng từ tầng mái 

xuống tầng 1 
uPVC  114 522 

3  
Hệ thống ống BTCT thoát nước 

mưa trên mặt bằng 
BTCT 300 602 

4  Hố ga thu nước mưa BTCT  48 hố 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4: Thu gom, thoát nước mưa trên mặt bằng 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

A. Công trình thu gom nước thải 

❖ Thông số kỹ thuật của công trình thu gom nước thải  

Bảng 3. 2: Thông số kỹ thuật từng tuyến thu gom nước thải 

STT Công trình 
Kết cấu/Vật 

liệu 

Đường kính 

(mm) 

Chiều dài 

(m) 

I Đối với nước thải sinh hoạt 

1  
Ống nhánh thu gom nước thải 

của lavabo 
uPVC 60 144 

2  
Ông nhánh thu gom nước thải 

bề mặt sàn nhà vệ sinh 

uPVC 
90 40 

3  
Ống nhánh thu gom nước thải 

bồn cầu, âu tiểu 

uPVC 
114 256 

4  
Ống đứng thu gom nước thải 

bồn cầu 

uPVC 
168 40 

5  
Ống đứng thu gom nước thải 

sàn, lavabo 

uPVC 
90 30 

6  

Ống thoát nước thải từ nhà căn 

tin vào hố ga thoát nước thải 

chung của cơ sở 

PVC 

114 10 

7  

Ống thoát nước thải sau bể tự 

hoại vào hố ga thoát nước 

chung của cơ sở 

PVC 

168 5 

II Ống thoát nước thải từ các phòng thí nghiệm 

1  
Ống từ các phòng thí nghiệm 

về hố ga 
PVC 114 50 

2  

Ống thu gom nước thải phòng 

thí nghiệm từ hố ga về 

HTXLNT 

BTCT 315 81 

3  

Ống thu gom nước thải sau xử 

lý vào hố ga thoát nước chung 

của cơ sở 

PVC 42 7 

III 

Hệ thống thoát nước thải 

sau xử lý vào hố ga đấu nối 

nước thải với KCNC 

BTCT 315 214 

 (Nguồn: Bản vẽ hoàn công hệ thống cấp thoát nước của Cơ sở) 
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❖ Phương án thu gom nước thải:  

Biện pháp thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải như sau: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các chậu xí, âu tiểu (nước thải đen): của từng khối 

nhà, được thu gom bằng hệ thống ống thoát nước nhánh và ống chính (ống đứng) 

bằng ống uPVC DN 114 mm. Sau đó, nước thải được thu gom về bể tự hoại của 

khối nhà bằng đường ống uPVC DN168mm để xử lý sơ bộ. Nước thải sau khi xử lý 

sơ bộ tại bể tự hoại thoát vào hố ga thoát nước thải của cơ sở rồi cùng với nước thải 

của các nguồn khác đấu nối vào HTTNT của KCNC. 

- Nước thải phát sinh từ các chậu rửa lavabo và phễu thu nước sàn (nước thải xám): 

của từng khối nhà, được thu gom bằng hệ thống ống thoát nước nhánh chính bằng 

ống uPVC DN 90mm rồi theo ống thoát nước chính (ống đứng) bằng ống uPVC 

DN 90mm. Sau đó, nước thải được thu gom về ngăn thứ 2 của bể tự hoại để xử lý 

sơ bộ. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại được thoát vào hố ga thoát nước 

thải của cơ sở rồi cùng với nước thải của các nguồn khác đấu nối vào HTTNT của 

KCNC. 

- Nước thải phát sinh từ căn tin: được thu gom từ bồn rửa xuống bể tách dầu mỡ bằng 

inox đặt bên dưới bồn rửa sau đó nước thải theo đường ống bằng uPVC DN 114 

mm thoát vào hố ga thoát nước thải của cơ sở rồi cùng với nước thải của các nguồn 

khác đấu nối vào HTTNT của KCNC.  

- Nước thải phát sinh từ xịt rửa các thùng chứa rác và khu chứa rác sinh hoạt tập 

trung: được thu gom qua lưới chắn rác vào đường ống uPVC DN90 mm thoát vào 

hố ga thoát nước thải của cơ sở rồi cùng với nước thải của các nguồn khác đấu nối 

vào HTTNT của KCNC. 

- Nước thải từ các phòng thí nghiệm: được thu gom vào đường ống uPVC DN 114 

mm về hố ga thu gom, sau đó theo đường ống BTCT DN 315mm theo độ dốc 0,32% 

về hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm có công suất thiết kế 20 m3/ngày. 

Nước thải sau xử lý thoát vào hố ga thoát nước thải của cơ sở rồi cùng với nước thải 

của các nguồn khác đấu nối vào HTTNT của KCNC. 

B. Công trình thoát nước thải 

Thông số kỹ thuật của công trình thoát nước thải tại cơ sở như sau: 

Bảng 3. 3: Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục 
Kết cấu/ 

Vật liệu 
Kích thước 

Số 

lượng 

1  
Ống thoát nước thải sau xử lý sơ bộ vào 

hố ga đấu nối với KCNC 
BTCT 

Đường kính 

DN 250mm 
252 m 

2  
Hố ga cuối đấu nối nước thải vào cống 

thoát nước thải của KCNC 
BTCT 

Dài x rộng x 

cao = 1,2x 1,2 

x 2,9 m 

01 cái 

3  Hố ga thoát nước thải bên trong cơ sở BTCT 

Dài x rộng x 

cao = 1,2x 1,2 

x 2,9 m 

16 cái 

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công hệ thống cấp thoát nước của cơ sở) 
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❖ Phương án thoát nước thải:  

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại các công trình đơn vị đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

tiếp nhận nước thải của KCN, sau đó nước thải chảy theo đường ống BTCT DN 250mm 

dài khoảng 3,0 m  thoát vào hố ga đấu nối nước thải với KCNC trên đường D1. 

C. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Căn cứ theo Biên bản nghiệm thu đấu nối hạ tầng của Ban Quản lý Khu Công nghệ 

cao TP.HCM ngày 09 tháng 02 năm 2018 và thì số lượng điểm đấu nối nước thải như sau: 

- Số lượng điểm đấu nối xả thải: tại 1 hố ga trên đường số D1.  

Tọa độ vị trí xả thải:  X (m) = 1199078; Y (m) = 615601. 

(Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o); 

Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước thải chung của KCNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5: Ví trí hố ga đấu nối nước thải với KCNC theo bản vẽ hoàn công và thực tế. 

 

D. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên 

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom, thoát nước thải: 
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Hình 3. 6: Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải của Cơ sở. 

BTCT DN250mm 

BTCT DN250mm 

BTCT DN250mm 

PVC DN90mm 

PVC DN90mm PVC DN114mm 

P
V

C
 D

N
1
1
4

 PVC DN114mm PVC DN42mm 

PVC 

DN114mm 

Nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ các bồn 

cầu, âu tiểu 

Nước thải căn 

tin  
Nước thải từ các 

chậu rửa và phễu 

thu nước sàn 

Nước thải từ việc vệ sinh 

thùng rác và khu vực lưu chứa 

chất thải rắn sinh hoạt 

Nước thải từ 

các phòng thí 

nghiệm  

Bể tách dầu 

mỡ 

HTXLNT công 

nghệ (sông suất 

20 m3/ngày) 

Bể tự hoại 

Hố ga nước thải 

Hệ thống thoát nước 

thải của cơ sở 

Đấu nối HTTNT của 

KCNC 
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3.1.3. Công trình xử lý nước thải 

A. Công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt 

A.1. Bể tự hoại:  

Chức năng của bể tự hoại:  Xử lý sơ bộ toàn bộ nước thải đen (Bồn cầu, âu tiểu) 

phát sinh từ nhà vệ sinh của cơ sở và nước thải xám (Lavabo, lau sàn, xịt rửa thùng rác,...) 

phát sinh tại cơ sở trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thải của KCNC. 

Công nghệ, quy trình vận hành bể tự hoại: Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải sơ bộ 

tại bể tự hoại 3 ngăn và quy trình vận hành bể tự hoại thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 7: Sơ đồ quy trình vận hành của bể tự hoại tại cơ sở. 

 Thuyết minh quy trình vận hành bể tự hoại: 

 Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. 

Cặn lắng giữ trong bể từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời 

gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. Bể tự hoại có thời gian lưu nước 3 – 6 ngày, 90% – 

92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong 

ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có 

chứa vật liệu lọc là đá 4 x 6 (mm) phía dưới, phía trên là đá 1 x 2 (mm). Trong mỗi bể đều 

có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng 

thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị ngẹt. 

Sau khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 30 

– 40%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Bùn trong bể tự hoại định 

kỳ được hợp đồng với đơn vị có chức năng hút đi nơi khác xử lý theo quy định. 

Nước thải sau bể tự hoại của cơ sở cùng với nước thải sau xử lý sơ bộ của căn tin 

và phòng thí nghiệm đấu nối vào HTTNT của KCNC. 

  

Nước thải 

sinh hoạt  Ngăn 

chứa  

Ngăn 

lắng1  
Ngăn 

lọc 

Thoát vào HTTN thải 

của cơ sở và đấu nối 

thoát nước với KCNC 
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Hình 3. 8: Mặt bằng và mặt cắt của Bể tự hoại 

 

 Thông số kỹ thuật của bể tự hoại: 

Bảng 3. 4: Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 

STT 
Khối 

nhà 
Hạng mục 

Số lượng 

(bể) 
Kích thước 

Thể tích 

(m3) 

1  A Bể tự hoại 01 
Dài x Rộng x Cao = 10,5m 

x 4,5m x 3,2m 
72 

 (Nguồn: Bản vẽ hoàn công bể tự hoại của Cơ sở) 

A.2. Bể tách mỡ 

Chức năng của bể tách mỡ: Xử lý sơ bộ toàn bộ nước thải từ căn tin của cơ sở trước 

khi đấu nối vào HTTNT của KCNC.  

Công nghệ, quy trình vận hành bể tách mỡ: Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải sơ bộ 

tại bể tách dầu mỡ và quy trình vận hành bể tách dầu mỡ thể hiện như sau:  

 

 

 

 

Hình 3. 9: Sơ đồ quy trình vận hành của bể tách dầu mỡ tại cơ sở. 

 Thuyết minh quy trình công nghệ bể tách dầu mỡ: 

Nước thải từ hoạt động rửa, vệ sinh của căn tin (không nấu ăn) có chứa dầu mỡ được 

đưa vào ngăn chứa thứ nhất thông qua lưới chắn rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại 

các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác...có trong 

nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. Sau 

đó nước thải đi sang ngăn thứ hai, ở đây thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. 

Nước thải từ hoạt động 

rửa, vệ sinh của căn tin 

(không nấu ăn)  

uPVC 

DN114 

Thoát vào HTTN 

thải của cơ sở và 

đấu nối thoát nước 

với KCNC 

 

uPVC

DN60 

Bể tách dầu 

mỡ  
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Phần nước trong sau khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy 

ra ngoài. Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ xả van 

hoặc vớt dầu nổi phía trên để loại bỏ lớp dầu mỡ và đóng gói vào túi nylon bàn giao cho 

đơn vị thu gom CTRSH. Nước thải sau bể tách dầu mỡ sẽ được thoát vào HTTN thải của 

cơ sở và đấu nối thoát nước với KCNC.  

Tại căn tin có lắp đặt 02 bồn rửa chén, mỗi bồn lắp đặt 01 bể tách dầu mỡ bằng inox 

với kích thước D x R x C = 40mm x 20mm x 30mm để tách dầu mỡ sơ bộ trước khi thoát 

vào hệ thống thoát nước thải của cơ sở. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 3. 10: Hình ảnh 02 bể tách dầu mỡ tại cơ sở. 

A.3. Hệ thống xử lý nước thải từ phòng thí nghiệm  

Trạm xử lý nước thải công suất là 20 m3/ngày đêm đã được xây dựng hoàn thiện và 

hoàn thành công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng theo Biên bản nghiệm thu khối lượng 

lắp đặt hoàn thành số 220624/BBNT/VCNC-CLSG ngày 24 tháng 6 năm 2022. 

 Thông tin đơn vị thiết kế, thi công xây dựng trạm xử lý nước thải  

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Môi trường Chất lượng Sài Gòn. 

- Địa chỉ: 399/39A/5 Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

TP.HCM. 

- Đại diện: Ông Đặng Gia Chinh  Chức vụ: Giám đốc 

Chức năng của trạm xử lý nước thải: Đáp ứng xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ 

các phòng thí nghiệm. 

Quy mô, công suất: công suất của hệ thống xử lý nước thải tối đa theo công suất 

thiết kế là 20 m3/ngày đêm.  

 Công nghệ hệ thống xử lý nước thải: 

Ngày 17 tháng 12 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 

11359/STNMT-CCBVMT về việc ý kiến môi trường liên quan đến dự án Viện Công nghệ 

cao HUTECH, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường  thống nhất theo đề nghị của Viện Công 

nghệ cao HUTECH tại Công văn số 45/CNC ngày 19 tháng 10 năm 2020 và Công văn  số 

55/VCNC ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc thay đổi quy trình xử lý, thông số kỹ thuật các 

bể xử lý của hệ thống xử lý nước thải, vị trí hệ thống xử lý nước thải. 

Theo Văn bản số 11359/STNMT-CCBVMT ngày 17 tháng 12 năm 2020 Sở Tài 

nguyên và Môi trường thì quy trình công nghệ xử lý nước thải của cơ sở được trình bày 

trong hình sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

“Viện Công nghệ cao HUTECH”  Trang 49 

M
ù

i 
p

h
á

t 
si

n
h
 t

ừ
 H

T
 

X
L

N
T
 

Bùn dư 

M
ù

i 
p

h
á

t 
si

n
h
 t

ừ
 H

T
 

X
L

N
T
 

B
ù

n
 t

u
ầ

n
 h

o
à

n
 

Nước 

tuần 

hoàn 

Nước thải phòng thí nghiệm đầu vào 

Hố thu 

Bể tách dầu kết hợp lắng sơ bộ 

Bể điều hòa 

Bể phản ứng dạng mẻ 

Bể trung gian 

Bể Anoxic  

Bể Aerotank 

Máy thổi khí 

Acid, FeSO4, 

H2O2, NaOH, 

Polymer 

Thu gom xử lý 

Khí sạch thoát ra  

môi trường 

Bể lắng 

Bể chứa 

Đấu nối HTTNT của KCNC. 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí Hệ thống xử lý mùi 

Bể chứa bùn 

Thu gom xử lý định kỳ 

Nguồn Carbon 

(Mật rỉ đường) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 11: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải phòng thí nghiệm,  

công suất thiết kế 20 m3/ngày. 
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 Thuyết minh quy trình  

1) Hố thu 

Tập trung nước thải phòng thí nghiệm của Cơ sở về hố thu gom để từ đây bơm lên 

bể tách chất nổi. Ngoài ra, tại đây còn bố trí rổ thu rác để loại bỏ các loại rác thải có kích 

thước lớn hơn 10mm. Ngoài ra vị trí thu gom có sự thay đổi so với thiết kế ban dầu do thay 

đổi vị trí hệ thống XLNT (có bản vẽ đường ống thu gom nước thải đính kèm). 

2) Bể tách dầu kết hợp lắng sơ bộ 

Tách các chất có trong nước thải có tỷ trọng nhỏ hơn nước (dầu, mỡ,...) và định kỳ 

sẽ được vớt mang đi đổ bỏ theo quy định. Ngoài ra, tại đây còn bố trí rổ thu rác để loại bỏ 

các loại rác thải có kích thước lớn hơn 5mm. 

Nước thải sau khi qua bể tách dầu kết hợp lắng sẽ tự chảy tới bể điều hòa. 

3) Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định các thành phần hữu cơ có trong nước thải, đồng 

thời điều hòa lưu lượng nước thải. 

Tại bể điều hòa, máy thổi khí cung cấp oxy liên tục ngăn chặn quá trình phân hủy 

kỵ khí có thể xảy ra gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nước thải trong 

bể điều hòa được các bơm chìm bơm luân phiên với lưu lượng ổn định sang bể sinh học 

thiếu khí Anoxic. Lưu lượng và nồng độ nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau 

như: thời gian thải, lưu lượng thải cũng như tải trọng chất bẩn có trong nước thải. 

Cụ thể khi nồng độ hoặc lưu lượng nước thải tăng lên đột ngột sẽ gây sốc tải trọng 

đối với vi sinh vật thậm chí gây tình trạng vi sinh chết hàng loạt, làm cho công trình mất 

hẳn tác dụng. Việc điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ 

xử lý, tăng hiệu quả xử lý và giảm kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể. 

Để thực hiện quá trình ổn định nồng độ, trong bể điều hòa bố trí hệ thống phân phối 

khí để ngăn chặn nguy cơ phân huỷ yếm khí, một quá trình gây ra mùi hôi không mong 

muốn và cũng có thể làm tăng quá trình lắng cặn. Tốc độ thổi khí thông thường dao động 

trong khoảng từ 0 đến 15 lít/m3. 

4) Bể phản ứng dạng mẻ 

Do nước thải chứa hàm lượng kim loại đồng thời chứa các hydrocarbon mạch 

vòng khó phân hủy, nên cơ sở sử dụng bể phản ứng dạng mẻ để xử lý. Điển hình cho  

thành phần nước thải có chứa kim loại điển hình là Crôm và sắt khi qua bể phản ứng 

dạng mẻ trải qua các bước sau: 

Bước 1: Điều chỉnh pH thích hợp: quá trình khử Cr6+ thường diễn ra có hiệu quả 

cao trong khoảng pH thấp (pH < 3). Sau khi chỉnh pH, tiến hành châm phèn sắt nhằm  

chuyển hóa Cr6+ thành Cr3+ (thời gian phản ứng từ 30 phút – 45 phút). 

Cr2O7+ 14H+ + 6e → 2Cr3+ +7 H2O 

Bước 2: Trong khoảng pH <3, tiến hành châm chất oxi hóa H2O2 và chất xúc tác 

phèn sắt. Phản ứng Oxi hóa diễn ra: trong quá trình Oxi hóa, ion sắt hóa trị 2 sẽ tác  dụng 

với Hydrogen peoxit H2O2 sinh ra gốc tự do Hydroxyl (*OH) gọi là phản ứng  Fenton. 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + *HO + OH- 
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Gốc *OH sau khi hình thành sẽ tham gia vào quá trình oxi hóa các hợp chất hữu  

cơ trong nước thải và chuyển hóa các hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử cao thành  

các hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ dễ phân hủy.  

CHC (cao phân tử) + *HO → CHC (thấp phân tử) + CO2 + H2O+OH- 

Thời gian phản ứng của quá trình oxi hóa là 1 giờ 15 phút > 1 giờ 30 phút.  

Bước 3: Sau khi xảy ra quá trình khử Cr6+, quá trình oxi hóa, cần thực hiện nâng 

pH của quá trình > 7 để tiến hành kết tủa Cr3+, Fe3+ mới hình thành. Kết tủa Cr3+, Fe3+ 

mới hình thành sẽ thực hiện các cơ chế keo tụ, tạo bông, hấp phụ một phần các hợp chất 

hữu cơ, chủ yếu là các hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử cao. 

Bước 4: Quá trình hình thành bông cặn tăng tính năng lắng bằng cách châm thêm 

polymer để trợ lắng, giúp quá trình lắng hiệu quả. 

Bước 5: Quá trình lắng: sau khi thực hiện kết tủa Cr3+, Fe3+ tạo ra một lượng bùn 

kết tủa. Bùn cặn này được lắng và loại bỏ ra ngoài bằng van xả đáy. Việc loại bỏ lượng  

bùn này giúp loại bỏ hàm lượng ion kim loại có trong nước thải, đồng thời làm giảm 

đáng kể lượng COD, BOD và độ màu có trong nước thải. Nước thải sau khi qua quá 

trình phản ứng dạng mẻ còn lại chủ yếu là các hợp chất dễ phân hủy, hàm lượng các chất 

dinh dưỡng amoni, nito sẽ được xử lý bổ sung bằng các công trình phía sau. 

Nước thải sau khi lắng sẽ tự chảy qua bể trung gian. Bùn được xả về bể chứa bùn 

bằng hệ van xả đáy. 

5) Bể trung gian 

Bể trung gian có tác dụng tập trung nước thải, tạo thế năng để bơm nước thải  sang 

các công trình xử lý phía sau. Đồng thời, do trong quá trình phản ứng fenton có thể còn 

dư H2O2, nên bể trung gian còn có chức năng loại bỏ hàm lượng H2O2 dư. 

Bên trong bể có bố trí hệ thống đường ống phân phối khí đục lỗ, khí được cấp từ  

hệ thống máy thổi khí nhằm hạn chế nguy cơ phân huỷ yếm khí và lắng đọng cặn. Nước 

sau khi qua bể trung gian tự chảy qua bể Anoxic. 

Tại bể này có đặt 02 bơm chìm (chạy luân phiên) để bơm nước thải qua bể Anoxic.  

6) Bể Anoxic 

Thực hiện quá trình khử các hợp chất N và P và chất hữu cơ trong nước  thải. Cơ 

sở lý thuyết các quá trình xử lý nitơ bằng phương pháp sinh học. 

Trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, nitơ amôn  

sẽ được chuyển thành nitrit và nitrat nhờ các loại vi khuẩn Nitrosomonas và  Nitrobacter. 

Khi môi trường thiếu ôxy, các loại vi khuẩn khử nitrat Denitrificans (dạng  kỵ khí tuỳ 

tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3) và nitrit (NO2) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử 

N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước.  

Quá trình chuyển hóa Nitơ trong nước thải Quá trình chuyển NO3 → NO → NO 

→ N2O → N2 với việc sử dụng metanol làm nguồn các bon được biểu diễn bằng các 

phương trình sau đây: 
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 Nitrat hóa 

Nitrat hoá là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn  

được lấy từ các hợp chất ôxy hoá của Nitơ, chủ yếu là Amôni. Ngược với các vi sinh vật 

dị dưỡng các vi khuẩn nitrat hoá sử dụng CO2 (dạng vô cơ) hơn là các nguồn các bon 

hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hoá tạo thành  trên 

một đơn vị của quá trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo  thành của 

quá trình dị dưỡng. 

Quá trình Nitrat hoá từ Nito Amoni được chia làm hai bước và có liên quan tới hai 

loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitosomonas và Vi khuẩn Nitobacteria. Ở giai đoạn đầu tiên 

amôni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành Nitrate. 

Bước 1: NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + 2H+ + H2O. 

Bước 2: NO2
- + 0,5 O2 → NO-. 

Các vi khuẩn Nitơsomonas và Vi khuẩn Nitobacteria sử dụng năng lượng lấy từ 

các phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp  

quá trình bằng phương trình sau: 

NH4
- + 202 -> NO3

- + 2H + H2O (*) 

Cùng với quá trình thu năng lượng, một số iôn Amoni được đồng hoá vận chuyển 

vào trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương 

trình sau: 

4CO2 + HCO3
- + NH4

++ H2O -> C5H7O2N+502 

C5H7O2N tạo thành được dùng để tổng hợp nên sinh khối mới cho tế bào vi khuẩn.  

Toàn bộ quá trình ôxy hoá và phản ứng tổng hợp được thể hiện qua phản ứng: 

NH4
+1,83O2 + 1,98 HCO3

- → 0,021C5H7O2N + 0,98NO3
- + 1,041H2O + 1,88 

H2CO3 

Lượng ôxy cần thiết để oxy hoá amôni thành nitrat cần 4,3 mg O2/1mg NH4
+. Giá 

trị này gần bằng với giá trị 4,57 thường được sử dụng trong các công thức tính toán thiết 

kế. Giá trị 4,57 được xác định từ phản ứng (*) khi mà quá trình tổng hợp  sinh khối tế 

bào không được xét đến. 

  Khử Nitrit và Nitrat: 

Trong môi trường thiếu oxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans 

(dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách oxy của nitrat (NO3
-) và nitrit (NO2

-) để ôxy hoá chất hữu 

cơ. Nito phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 

7) Bể sinh học hiếu khí (Aerotank) 

Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng là công trình đơn vị quyết 

định hiệu quả xử lý của hệ thống vì phần lớn những chất gây ô nhiễm trong nước thải là 

các chất hữu cơ. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng trong nước. 

Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận ôxy và chuyển hoá chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi 

trường hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi sinh hiếu khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, 

tăng sinh khối và làm giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất. Nước 

sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lượng COD và BOD giảm 80-90%. Nước thải 
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sau khi oxi hóa các hợp chất hữu cơ & chuyển hóa Amoni thành Nitrate sẽ được tuần hoàn 

về bể sinh học thiếu khí để khử Nittơ.  

Nước thải sau khi qua bể sinh học này sẽ mang theo một lượng bùn lơ lửng tự chảy 

qua bể lắng 2. 

8) Bể lắng 2 

Bể lắng có nhiệm vụ lắng các bông bùn vi sinh từ quá trình sinh học và tách các 

bông bùn này ra khỏi nước thải. Nước thải từ bể sinh học hiếu khí được dẫn vào ống phân 

phối trung tâm của bể lắng 2. Nước thải sau khi ra khỏi ống phân phối trung tâm được phân 

phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang của bể. Ống phân phối trung tâm được thiết kế 

sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm nhất (trong trạng thái tĩnh), khi đó 

các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng nước thải đi lên sẽ 

lắng xuống đáy bể. Nước thải ra khỏi bể lắng 2 có nồng độ COD, BOD giảm 70-80% (hiệu 

quả lắng đạt 70-80%). Bùn lắng ở đáy bể sẽ được cầu gạt bùn, gạt tập trung bùn về tâm bể 

lắng 2 sau đó tự chảy qua bể thu bùn. Nước thải sau khi lắng các bông bùn sẽ chảy tràn qua 

máng thu nước và được dẫn qua bể khử trùng. 

9) Bể chứa 

Nước thải sau khi qua bể lắng tự chảy sang bể chứa. Nước thải sau xử lý đạt chuẩn 

tiếp nhận nước thải của KCNC được bơm vào hố ga thoát nước thải của cơ sở rồi cùng 

với nước thải sinh hoạt thoát vào HTTNT của KCNC. 

10) Bể chứa bùn 

Bùn thải phát sinh từ bể lắng được đưa về bể chứa bùn, bùn thải theo định kỳ  

được công ty chuyên xử lý chất thải thu gom xử lý theo hợp đồng với chủ đầu tư.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 12: Bản vẽ mặt bằng HTXLNT công nghệ, công suất 20 m3/ngày  

(trích bản vẽ hoàn công) 
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Hình 3. 13: Hình ảnh toàn cảnh trạm xử lý nước thải công nghệ,  

công suất 20 m3/ngày đêm đã được xây dựng. 

❖ Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải: 

Các hạng mục của HTXLNT của cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 5: Các hạng mục của HTXLNT thí nghiệm công suất thiết kế 20 m3/ngày 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

(bể) 

Thời gian 

lưu nước 

(h) 

1  Hố thu gom 
- Kích thước: DxRxC = 1,0 x 1,0 x 2,65 

(m) 
01 1,2 

2  

Bể tách dầu 

kết hợp lắng 

sơ bộ 
- Kích thước: DxRxC= 3,6 x 1,0 x 1,4 (m) 01 3,2 

3  Bể điều hòa 
- Kích thước: S1 (Hn=1,2m); S2: 9,36 

(Hn=1,1 m); H = 2,7m 
01 16,3 

4  
Bể phản ứng 

dạng mẻ 
- Kích thước: DxH= 2,2 x 3,5 (m) 01 8,2 

5  
Bể trung 

gian 
- Kích thước: DxRxC= 2,7 x 1,4 x 2,7 (m) 01 8,7 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

(bể) 

Thời gian 

lưu nước 

(h) 

6  Bể Anoxic - Kích thước: DxRxC = 2,2 x 2,0 x 2,7 (m) 01 10,1 

7  Bể Aerotank - Kích thước: DxRxC= 2,4 x 2,0 x 2,7 (m) 01 11 

8  Bể lắng 2 - Kích thước: DxRxC= 2,0 x 2,0 x 2,7 (m) 01 5,2 

9  Bể chứa - Kích thước: DxRxC = 1,4 x 0,8 x 2,7 (m) 01 1,7 

10  Bể chứa bùn - Kích thước: DxRxC = 3,1 x 1,4 x 2,7 (m) 01 - 

 (Nguồn: Hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý nước thải) 

❖ Các thiết bị của HTXLNT được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 6: Các thiết bị của HTXLNT công nghệ 

STT HẠNG MỤC Đơn vị SL 

I Hố thu gom      

1 

Bơm nước thải từ bể thu gom qua bể tách dầu 

kết hợp lắng sơ bộ (ký hiệu P 01/A-B) 

- Điện áp 1 phase/220V 

- Công suất: 1/6 HP 

- Cột áp 4 – 6,5(m) 

- Lưu lượng Q = 1– 4,88 m3/h 

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Lưu chất bơm: nước thải 

- Xuất xứ: APP- Taiwan 

Cái 2 

2 

Phao kiểm soát mực nước: 

- Loại: MAC3 

- Mã: MGM0506GB0C 

- Nguồn điện: 16A/250V 

- Xuất xứ: Italy 

Cái 2 

3 

Thiết bị tách rác tinh 

- Lưu lượng: 4-6 m3/h 

- Kích thước: 400x970x1425 mm 

Cái 1 
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STT HẠNG MỤC Đơn vị SL 

- Khổ lưới: 300x750 mm 

- Khe lưới: 10 mm 

- Chất liệu: SUS304 

- Xuất xứ lưới: Toyo Screen – Japan 

- Thân máy hoàn thiện tại VN, SUS304 

II Bể tách dầu kết hợp lắng sơ bộ     

1 

Thiết bị tách rác tinh 

- Lưu lượng: 4-6m3/h 

- Kích thước: 400x970x1425mm 

- Khổ lưới: 300x750mm 

- Khe lưới: 5mm 

- Chất liệu: SUS304 

- Xuất xứ lưới: Toyo Screen – Japan 

- Thân máy hoàn thiện tại VN, SUS304 

Cái 1 

III Bể điều hòa     

1 

Bơm nước thải (Bơm bể điều hòa lên bể phản 

ứng dạng mẻ) 

- Điện áp 1phase/220V 

- Công suất 0,75kw - 1 HP 

- Cột áp 8 –  12(m) 

- Lưu lượng Q: 8,7– 21,6m3/h 

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Lưu chất bơm: Nước thải 

- Xuất xứ: APP - Taiwan 

Cái 2 

2 

Phao kiểm soát mực nước: 

- Loại: MAC3 

- Mã: MGM0506GB0C 

- Nguồn điện: 16A/250V 

- Xuất xứ: Italy 

Cái 1 
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STT HẠNG MỤC Đơn vị SL 

3 

Đĩa thổi khí: 

- Loại: Fine bubble 

- Lưu luợng thiết kế: 2 – 8 m3/h 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 0,055m2 

- Ðầu nối: ren 27 mm 

- Vật liệu: Màng EPDM 

- Khung nhựa PP 30GF 

- Màu sắc: Màu đen 

- Nhiệt độ hoạt động: 0 - 120⁰C 

Cái 4 

IV Bể phản ứng dạng mẻ     

1 

Module phản ứng:  

- Kích thước DxH = 2,2 x 3,5 m 

- Vật liệu: Inox 304 dày 2mm 

Module 1 

2 

Bơm định lượng hóa chất 

- Model: C-6250P 

- Hãng: BLUE WHITE - USA 

- Công suất 50 lít/h, điện áp: 45W/220V 

Cái 5 

3 

Bộ máy đo pH và đầu dò kiểm soát pH 

- Hãng Hanna – Rumani 

- Bao gồm màn hình hiển thị pH và đầu dò kiểm 

soát 

Bộ 2 

4 

Bồn chứa Hóa chất 

- Thể tích: 500 lít 

- Vật liệu: nhựa 4 lớp 

- Xuất xứ: Tân Á Đại Thành - Việt Nam (Bao gồm 

hệ thống pha hóa chất) 

cái 5 

5 

Mô tơ khuấy 

- Tunglee – Taiwan 

- HP: 1/4, 220 V 

- Bao gồm cánh khuấy bằng inox 304 

Bộ 1 

V Bể trung gian     
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STT HẠNG MỤC Đơn vị SL 

1 

Bơm trung gian (ký hiệu P 05/A-B) 

- Điện áp 1 phase/220V 

- Công suất: 1/10HP 

- Cột áp 2– 4(m) 

- Lưu lượng Q = 0,8 –  2,4 m3/h 

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Lưu chất bơm: nước thải 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 2 

2 

Phao kiểm soát mực nước 

- Loại: MAC3 

- Mã: MGM0506GB0C 

- Nguồn điện: 16A/250V 

- Xuất xứ: Italy 

Cái 1 

VI Bể Anoxic     

1 

Máy khuấy (ký hiệu M01/A-B), bao gồm thanh 

trượt 

- Model: EM – 5.10 

- Công suất 0,75kw - 1HP 

- Điện áp: 3 phase/380V 

- Lưu lượng Q = 3,2 m3/h 

- Xuất xứ: Taiwan 

Bộ 2 

VII Bể Aerotank     

1 

Máy thổi khí Tsurumi RSS-32 (AB1/2) 

- Lưu lượng: 0,4 m3/phút 

- Cột áp: 3 m 

- Số vòng quay: 1750 vòng/phút 

- Điện áp: 0,75 kW/380V/3pha/50Hz 

Cái 2 

2 

Bơm tuần hoàn bùn (ký hiệu P 10/A-B) 

- Điện áp 1 phase/220V 

- Công suất: 1/6 HP 

- Cột áp 4 – 6,5(m) 

- Lưu lượng Q = 1– 4,88 m3/h 

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Lưu chất bơm: nước thải 

- Xuất xứ: APP - Taiwan 

Cái 2 
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STT HẠNG MỤC Đơn vị SL 

3 

Đĩa thổi khí 

- Loại: Fine bubble 

- Lưu luợng thiết kế: 2 – 8 m3/h 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 0,055 m2 

- Ðầu nối: ren 27 mm 

- Vật liệu: Màng EPDM 

- Khung nhựa PP 30GF 

- Màu sắc: Màu đen 

- Nhiệt độ hoạt động: 0 - 120⁰C 

Cái 6 

4 

Phao kiểm soát mực nước: 

- Loại: MAC3 

- Mã: MGM0506GB0C 

- Nguồn điện: 16A/250V 

- Xuất xứ: Italy 

Cái 1 

5 

Hệ thống ống dẫn khí:  

- Phần nổi: Ống Inox 304 dày 2mm 

- Phần chìm: Ống nhựa Bình Minh 

- Phụ kiện: van, co, tê 

Hệ thống 1 

6 

Bơm định lượng hóa chất: 

- Model: C-6250P 

- Hãng: BLUE WHITE –USA 

- Công suất 50lít/h, điện áp: 45W/220V 

Cái 2 

7 

Bồn chứa Hóa chất (Bao gồm hệ thống pha hóa 

chất): 

- Thể tích: 500 lít 

- Vật liệu: nhựa 4 lớp 

- Xuất xứ: Tân Á Đại Thành - VN 

Cái 1 

VIII Bể lắng     

1 

Bơm trung gian (ký hiệu P 05/A-B) 

- Điện áp 1 phase/220V 

- Công suất: 1/10 HP 

- Cột áp 3– 4 (m) 

- Lưu lượng Q = 0,8 –  2,4 m3/h 

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Lưu chất bơm: nước thải 

Cái 2 
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STT HẠNG MỤC Đơn vị SL 

- Xuất xứ: Taiwan 

2 

Ống  trung tâm: 

- Kích thước D x H = 0,6 x 1,2 m 

- Vật liệu: Inox 304 dày 1mm 

Cái 1 

IX Bể chứa     

1 

Bơm nước thải sau xử lý thoát ra môi trường: 

- Điện áp 1 phase/220V 

- Công suất 0,75kw - 1 HP 

- Cột áp 8 –  12 (m) 

- Lưu lượng Q: 8,7– 21,6 m3/h 

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Lưu chất bơm: Nước thải 

- Xuất xứ: APP - Taiwan 

Cái 2 

2 

Phao kiểm soát mực nước: 

- Loại: MAC3 

- Mã: MGM0506GB0C 

- Nguồn điện: 16A/250V 

- Xuất xứ: Italy 

Cái 1 

3 

Đồng hồ đo lưu lượng nước sau khi xử lý:  

- D500mm 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 1 

X Hệ thống khử mùi     

1 

Tháp xử lý khí thải 

- Kích thước: D x H = 600 x 2000 mm 

- Vật liệu inox 304 

- Vật liệu hấp phụ: than hoạt tính - Việt Nam 

- Hàng chính hãng mới 100% 

Cái 1 

2 

Quạt hút khí 

- Model: 101 -1.25 

- Công suất: 0,18 Kw 

- Áp suất (Pa): 451 

- Lưu lượng:  800 - 1200 m3/h 

- Xuất xứ : Việt nam 

- Hàng chính hãng mới 100% 

Bộ 1 
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STT HẠNG MỤC Đơn vị SL 

3 

Bơm dung dịch hóa chất NaOH (xử lý khí) 

- Dạng bơm nổi HP: 1/2  

- Lưu lượng 2 - 6 m3/h 

- Điện áp: 1phase/ 220V/50Hz 

- Bao gồm van một chiều đồng thau, giá đỡ bằng 

vật liệu inox 

- Xuất xứ: Ebara - Italy  

Cái 2 

XI Hệ thống điện     

1 

- Hệ thống Điện từ tủ điều khiển về các thiết bị 

điện  

- Dây điện Cadivi - Việt nam 

Toàn bộ 1 

2 

- Hệ thống Điện điều khiển và Động lực: Thiết bị 

điện MCB, CP, Contactor, Relay… Nhật, Đài 

Loan, Hàn quốc, Việt nam;  

- Dây điện Cadivi - Việt nam, PLC 

Toàn bộ 1 

 (Nguồn: Hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý nước thải) 

❖ Quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình xử lý nước thải: 

Vận hành hệ thống xử lý nước thải: Hiện nay, Chủ cơ sở đã xây dựng hoàn thiện hệ 

thống xử lý nước thải với công suất là 20 m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ lượng nước thải 

phát sinh từ quá trình thực hành thí nghiệm tại cơ sở. Do đó, sau khi được cấp Giấy phép 

môi trường, Chủ cơ sở sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm và lập Báo cáo kết quả vận hành 

thử nghiệm gửi đến Ban Quản lý Khu Công nghệ cao.  

Quy trình vận hành và kiểm tra HTXLNT: 

- Việc điều khiển HTXLNT đã được trình bày ở các phần trên, phần này sẽ nêu các 

công việc, thao tác phải làm khi HTXLNT làm việc bình thường. Các công việc 

được chia thành các nhóm: Công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng 

quý và hàng năm.  

- Chú ý: 

+ Tất cả các thông tin, hoạt động liên quan đến vận hành, bảo dưỡng HTXLNT 

đều phải được ghi chép đầy đủ vào Nhật ký vận hành; 

+ Việc bảo dưỡng các thiết bị đo, máy bơm, máy thổi khí phải được thực hiện 

bởi các kỹ thuật viên có hiểu biết và kinh nghiệm về các thiết bị đo - đối với 

các thiết bị đo hoặc các kỹ sư/ thợ cơ điện - đối với các máy bơm và máy thổi 

khí. 

- Các công việc hàng ngày: 

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị trong toàn bộ hệ thống ; 

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ điện điều khiển (công tắc, đèn báo); 
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+ Kiểm tra rò rỉ trên đường ống công nghệ; 

+ Kiểm tra lưu lượng nước của bơm lọc mảng; 

+ Ghi chép đầy đủ các thông số của HTXLNT vào Nhật ký vận hành. 

- Các công việc hàng tuần: 

+ Kiểm tra hàm lượng bùn trong bể vi sinh. 

+ Kiểm tra rác trong bơm thu gom và lấy rác ra. 

+ Kiểm tra hoạt động của các bơm và phao. 

- Các công việc hàng tháng:  

+ Vệ sinh bồn chứa sau xử lý khỏi cặn bẩn. 

+ Kiểm tra các đầu nối dây điện, bảo dưỡng thiết bị điện. 

+ Các công việc hàng quý. 

+ Bảo dưỡng các bơm chìm - Các kỹ sư hoặc thợ cơ điện thực hiện. 

+ Bảo dưỡng các máy thổi khí - Các kỹ sư hoặc thợ cơ điện thực hiện. 

+ Lấy mẫu nước thải kiểm tra chất lượng sau xử lý. 

❖ Các loại hóa chất và định mức hóa chất sử dụng vận hành hệ thống xử lý nước 

thải  

Lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất của các phòng thí nghiệm là 20 

m3/ngày.đêm. Phòng thí nghiệm tại khối nhà A với lưu lượng nước thải cao nhất là 5,0 

m3/ngày thì lượng hóa chất sử dụng vận hành hệ thống xử lý nước thải được thể hiện tại 

bảng sau: 

Bảng 3. 7: Định mức hóa chất sử dụng vận hành hệ thống xử lý nước thải 

STT Hóa chất 

Định mức  

hóa chất sử dụng 

(g/m3) 

Khối lượng hóa chất sử dụng 

Kg/ngày Kg/tháng 

1  NaOH 50 0,25 6,5 

2  FeSO4 100 0,5 13 

3  H2O2
 1 0,01 0,26 

4  Polymer 5 0,03 0,78 

5  Mật rỉ 100 0,5 13 

❖ Định mức tiêu hao điện năng vận hành hệ thống xử lý nước thải  

Căn cứ theo số lượng, công suất máy móc thiết bị thì lượng điện năng tiêu thụ khi 

vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày.đêm, cụ thể như sau: 
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Bảng 3. 8: Lượng điện năng tiêu thụ của HTXLNT công nghệ tại các phòng thí 

nghiệm 

STT Tên máy và thiết bị 

Số 

lượng 

(Cái) 

Số thiết bị 

hoạt động 

(cái) 

Công 

suất 

(kw)  

Thời gian 

vận hành 

(giờ/ngày) 

Điện năng 

tiêu thụ 

(Kwh/ngày) 

1  
Bơm nước thải bể thu 

gom 
02 01 0,13 6 0,78 

2  
Bơm nước thải bể điều 

hòa 
02 01 0,75 

6 
4,5 

3  
Bơm định lượng hóa 

chất 
07 07 0,05 

6 
2,1 

4  Motor khuấy  01 01 0,2 6 1,2 

5  Bơm trung gian 04 02 0,075 6 0,9 

6  Máy khuấy 02 01 0,75 6 4,5 

7  Máy thổi khí 02 01 0,75 24 18 

8  Bơm tuần hoàn bùn 02 01 0,1 6 0,6 

9  
Bơm nước thải sau xử 

lý 
02 01 0,75 

6 
4,5 

Tổng cộng 37,1 

Ghi chú: Lưu lượng nước thải phát sinh trong quá trình thực hành thí nghiệm tại 

Giai đoạn 1 khoảng 5,0 m3/ngày (khoảng ¼ công suất thiết kế HTXLNT) do đó thời gian 

vận hành hệ thống trong Giai đoạn 1 của HTXLNT khoảng 6 giờ/ngày, trong đó thiết bị 

máy thổi khí vận hành 24/24 để duy trì vi sinh trong bể Aerotank. 

 

❖ Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCNC 

phải đảm bảo giới hạn tiếp nhận nước thải của HTXLNT tập trung của KCNC. 

A.4. Hệ thống quan trắc tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục 

theo Quy định tại Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 
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3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động giao thông 

Sự tham gia của các phương tiện giao thông trong quá trình hoạt động của cơ sở 

là không thể tránh khỏi, lượng phương tiện giao thông ra vào cơ sở phát sinh bụi và khí 

thải. Vì vậy, để hạn chế bụi và khí thải giao thông, chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện 

pháp sau: 

- Tuyến đường giao thông được bê tông hoá; 

- Lắp đặt các biển báo quy định giảm tốc độ, nhằm giảm lượng khí thải phát sinh; 

- Bố trí trồng cây xanh dọc các tuyến đường trong khu vực trung tâm nhằm giảm 

thiểu bụi, tăng mỹ quan cho đô thị, cải thiện vi khí hậu và giảm thiểu tiếng ồn. 

 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải tại phòng thí nghiệm 

Nguồn phát sinh khí thải phòng thí nghiệm bao gồm:  

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động thao tác lấy hóa chất tủ hút hóa chất 

01 (tầng 3 của khối nhà A); 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ hoạt động thao tác lấy hóa chất tại tủ hút hóa 

chất 02 (tầng 3 của khối nhà A); 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ hoạt động đựng hóa chất dùng cho phòng thí 

nghiệm của tủ chứa hóa chất (tầng 3 của khối nhà A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 14: Hình ảnh tủ hút hóa chất phát sinh khí thải 
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Hơi khí hóa chất từ tủ 

hút 01 

Đường ống và hộp thu 

khí thải 

Quạt hút 

Tháp hấp thụ  

Nước cấp 

Tháp hấp phụ  

(than hoạt tính) 

Quạt hút 

Ống khói thoát vào môi 

trường 

Bể nước 

Về HTXLNT 

Quạt hút 01 

Hơi khí hóa chất từ tủ 

hút 01  
Hơi khí hóa chất từ tủ đựng hóa 

chất  

Quạt hút 02 

Tại 03 tủ này lắp đặt đường ống để thu gom và xử lý. Quy trình xử lý khí thải tại 

các tủ hút được trình bày như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 15: Quy trình xử lý khí thải phòng thí nghiệm 

 Thuyết minh quy trình: 

Khí thải phát sinh tại phòng thí nghiệm được thu gom như sau: 

- Nguồn số 01: khí thải từ tủ hút 01 được thu gom theo quạt hút gắn bên trên tủ hút 

rồi theo đường ống uPVC DN150 nối vào đường ống hộp bằng inox có kích thước 

400 x 200 mm và 300 x 200 mm. 
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- Nguồn số 02: khí thải từ tủ hút 02 được thu gom theo quạt hút gắn bên trên tủ hút 

rồi theo đường ống uPVC DN150 nối vào đường ống hộp bằng inox có kích thước 

400 x 200 mm và 300 x 200 mm. 

- Nguồn số 03: hơi khí theo đường ống uPVC DN90 nhờ lực hút của quạt hút chính 

sau đó nối vào đường ống hộp bằng inox có kích thước 400 x 200 mm và 300 x 

200 mm. 

Khí thải của 03 nguồn trên được thu gom về  hộp thu khí bố trí dọc tòa nhà và dẫn 

đến hệ thống xử lý khí thải tập trung, được bố trí trên sân thượng của tòa nhà để xử lý 

trước khi thải vào môi trường. Quy trình xử lý khí thải được trình bày cụ thể như sau: 

1) Tháp phun (tháp hấp thụ)   

Khí thải được dẫn vào trong tháp phun để loại bỏ các chất độc có khả năng hòa  

tan trong nước: hơi Acid, oxit của acid, ... khí đi vào tháp hướng từ dưới lên trên  và dòng 

dung dịch hấp thụ được phun vào từ đỉnh tháp xuống dưới dạng sương tia và hạt  nhỏ nhờ 

bét phun. Các hạt dung dịch hấp thụ này sẽ tiếp xúc với dòng khí thải và các  khí độc, hơi 

độc sẽ hòa quyện vào các hạt dung dịch hấp thụ. Lúc này xảy ra các phản ứng hóa học, ... 

để trung hòa các chất gây độc có trong dòng khí của chất lỏng, đồng thời một số dung môi 

hữu cơ có khả năng hòa tan trong nước sẽ bị dòng nước cuốn theo và tách ra khỏi dòng 

khí đi vào Bể tuần hoàn. 

Dòng khí tiếp tục đi lên trên đỉnh tháp, sau khi đi qua hệ tách sương để loại bỏ  

các hạt nước nhỏ li ti bị cuốn theo dòng khí sẽ thoát ra khỏi tháp theo đường ống dẫn  trên 

đỉnh để vào tháp lọc bằng than hoạt tính. 

Do trong khí thải có một số thành phần Acid, khi hòa tan trong nước sẽ làm giảm 

pH của dung dịch hấp thụ. Do vậy cần sử dụng xút (Natri hydroxit, công thức hóa học là 

NaOH) để trung hòa tránh bị ăn mòn thiết bị. Do đó, trong bể tuần hoàn bố trí đầu dò pH 

cảm ứng để đo pH của nước. Khi pH của nước trong bể tuần hoàn giảm xuống dưới mức 

pH = 8,0 thì bộ phận cảm ứng pH sẽ kích hoạt bơm định lượng bơm hóa chất từ bồn chứa 

hóa chất vào trong bể tuần hoàn nhằm duy trì pH tránh tình trạng hư hại thiết bị và đảm 

bảo hiệu quả xử lý của hệ thống. Sau một thời gian tuần hoàn nước trong bể tuần hoàn sẽ 

được xả về hệ thống xử lý nước thải công nghệ của tòa nhà và được bổ sung nước mới. 

Lượng nước thay thế này trong quá trình vận hành thử nghiệm sẽ xác định chính xác về 

tần suất thay. 

Như vậy, sau khi đi qua tháp phun các khí độc có khả năng hòa tan trong nước 

hầu hết đã được loại bỏ. Còn các chất khí không hòa tan trong nước hoặc ít tan trong  

nước sẽ được dẫn qua tháp lọc bằng than hoạt tính để xử lý.  

2) Tháp hấp phụ (tháp than hoạt tính) 

Khí sau khi được tách nước từ tháp phun và đi vào tháp hấp phụ  khí thải sẽ được 

dẫn đi xuyên qua các lớp vật liệu hấp phụ được bố trí trong tháp. Quá trình xử lý của tháp 

hấp phụ như sau: Các chất hữu cơ bay hơi, gây mùi, khi đi qua lớp vật liệu hấp  phụ các 

chất này sẽ tụ tập tại bề mặt của vật liệu hấp phụ do các lực hút của vật liệu hấp phụ tạo 

ra từ sức căng bề mặt của chất hấp phụ (lực vanderwaals, liên kết tĩnh điện, liên kết hydro, 

... ). Sau khi các chất này được giữ tại bề mặt của vật liệu hấp phụ sẽ tiếp tục khuếch tán 

vào trong các mao quản bên trong vật liệu hấp phụ. 
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Hình thức hấp phụ diễn ra tại bề mặt và bên trong của vật liệu hấp phụ: đó là Hấp 

phụ vật lý – các phân tử khí bị giữ lại tại bề mặt nhờ lực vanderwaals yếu và lực liên kết 

hydro, quá trình hấp phụ này có tính thuận nghịch. 

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các hơi dung môi và 

các chất gây mùi sẽ được vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại trong vật  liệu 

hấp phụ. Cuối cùng dòng khí sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi hệ thống xử lý.   

Vật liệu hấp phụ sử dụng là than hoạt tính dạng viên nén được sản xuất từ gáo  

dừa. Sau khi hoạt động một thời gian (khoảng 3 - 6 tháng tùy vào nồng độ khí thải) vật 

liệu hấp phụ đã không còn khả năng hấp phụ nữa ta sẽ tiến hành thay lớp vật liệu  lọc này. 

Vật liệu cũ có thể đem đi hoàn nguyên hoặc thu gom theo quy định của nhà nước. 

Khí thải sau khi đi qua hệ thống xử lý đạt theo QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 

20:2009/BTNMT và được xả ra ngoài môi trường theo ống khói bằng vật liệu Inox 

D300mm, cao 4m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 16: Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải từ tủ hút của các phòng thí nghiệm. 

 

Hệ thống xử lý khí thải của cơ sở đã được nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 

trình để đưa vào sử dụng ngày 24/12/2024 (biên  bản bàn giao đính kèm Phụ lục 4 của báo 

cáo). 

 Chức năng, quy mô và công suất của công trình xử lý  

- Chức năng: Hệ thống xử lý hơi, mùi hóa chất 
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- Quy mô và công suất thiết kế: 3.200 m3/giờ. 

- Thời gian thi công lắp đặt: từ 30/10/2024 đến 24/12/2024. 

- Quy chuẩn áp dụng:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp  

đối với bụi và các chất vô cơ; 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với các hợp chất hữu cơ. 

 Thông số thiết bị của hệ thống xử lý khí thải 

Bảng 3. 9: Danh mục thiết bị hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm 

STT HẠNG MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN 

VỊ 

1  Tháp hấp thụ 

- Kích thước: D x H = 1000 x 3500mm 

- Vật liệu: inox 304 

- Độ dày: 2mm (± 5%) 

- Bao gồm: chân tháp có bể dung dịch, 

cửa thăm, sàn đỡ vật liệu, sàn tách hạt, 2 

giàn phun + becphun. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

1 Bộ 

2  Tháp hấp phụ 

- Kích thước: LxWxH = 

1650x1000x1000mm 

- Vật liệu: inox 304. 

- Độ dày: 2mm (±5%). 

- Bao gồm: thân tháp, chân, cửa thăm, 

thay than hoạt tính, 2 lớp than hoạt tính 

- Xuất xứ: Việt Nam 

1 Bộ 

3  Quạt hút 

- Loại ly tâm, truyền động trực tiếp. 

- Vật liệu chế tạo: inox 304. 

- Cột áp: 2800Pa. 

- Motor: 5.5kW/380V – Elektrim 

- Xuất xứ: Việt Nam 

1 Cái 

4  
Bơm tuần hoàn 

dung dịch 

- Loại trục ngang ly tâm đầu nhựa. 

- Lưu lượng: 6m3/h. 

- Cột áp: 10m. 

- Công suất: 1HP. 

- Điện áp: 380V/50Hz 

- Xuất xứ: Việt Nam 

1 Cái 

5  
Bơm định 

lượng hóa chất 

- Loại bơm màng. 

- Lưu lượng: 30L/h. 

- Cột áp: 1,7kg/cm2. 

- Công suất: 45W. 

- Điện áp: 220V/50Hz 

- Xuất xứ: Mỹ 

1 Cái 
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STT HẠNG MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN 

VỊ 

6  
Thiết bị kiểm 

soát pH tự động 

- Màn hình, Sensor USA. 

- Xuất xứ: Việt Nam 
1 Cái 

7  

Máy thổi khí 

trộn hóa chất 

 

- Lưu lượng: 40L/phút. 

- Cột áp: 12kPa. 

- Công suất: 27W/220V. 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

1 

 

Cái 

 

8  
Ống thoát khí 

thải sau xử lý 

- Kích thước: D x H = 300 x 4.000 mm 

- Vật liệu: Inox 304 
1 Cái 

 (Nguồn: Hồ sơ thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải, năm 2024) 

 Nguyên liệu, hoá chất sử dụng tại HTXL 

Hoá chất: không sử dụng 

Vật liệu: vật liệu đệm bằng nhựa và than hoạt tính 

 Định mức sử dụng điện cho công trình xử lý mùi 

Bảng 3. 10: Danh mục thiết bị hệ thống xử lý khí thải từ phòng thí nghiệm 

TT Thiết bị 
Số lượng (cái) 

Công suất (kW/giờ) 
Lắp đặt Sử dụng 

1  Quạt hút 01 01 5,5 

2  Bơm nước  01 
01 

0,75 

3  
Bơm định lượng hóa 

chất 
01 

01 
0,045 

4  
Máy thổi khí trộn hóa 

chất 
01 01 0,027 

Tổng cộng  
6,3 

(Nguồn: Hồ sơ thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải, năm 2024) 

Hiện tại do chưa có nhu cầu thực hành thí nghiệm tại cơ sở nên Hệ thống xử lý 

khí thải chưa được hoạt động. Sau khi cơ sở được cấp Giấy phép môi trường, Cơ sở sẽ 

hoạt động thí nghiệm tại và sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm trước khi đi vào vận hành 

hệ thống chính thức. 

 

3.2.3. Giảm thiểu mùi hôi từ HTXLNT phòng thí nghiệm 

Để giảm thiểu mùi từ HTXLNT Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Hố thu được xây ngầm dưới đất và bố trí nắp đậy. Vệ sinh song chắn rác sau mỗi 

ngày hoạt động; 

- Chu kỳ vệ sinh, khai thông đường cống, vét bùn tổ chức thường xuyên; 
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Ngăn dung dịch 

hấp thụ (nước) 

Dd tuần hoàn 

Mùi từ HTXLNT 

 

Ống thu gom  

 

Tháp hấp thụ  

Quạt hút 

 

Ống thoát khí sạch 

(đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B) 

 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều 

hòa, bể Aerotank để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây 

mùi H2S, NH3... 

- Lắp đặt tháp xử lý mùi phát sinh tại HTXLNT theo quy trình xử lý sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 17: Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý mùi của hệ thống xử lý nước thải. 

 

 Phương án thu gom và xử lý khí thải từ HTXLNT 

Chủ đầu tư thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải với phương án âm dưới mặt 

đất, do đó mặt trên của các bể xử lý được xây dựng kín và có nắp thăm từng bể. Mùi phát 

sinh từ các bể xử lý sẽ đi lên phía trên phần diện tích trống của từng bể sau đó được thu 

gom bằng 01 ống uPVC DN114mm lắp đặt tại mặt bể đảm bảo thu gom toàn bộ lượng mùi 

NH3, H2S phát sinh.  

Bên trên Chủ đầu tư lắp đặt tháp xử lý mùi với dung dịch hấp thụ là NaOH để xử lý 

toàn bộ mùi phát sinh. 

 Thuyết minh quy trình xử lý khí thải 

Mùi sinh ra từ các bể xử lý nước thải chủ yếu là mùi NH3, H2S theo đường ống dẫn 

về tháp xử lý đặt tại nhà điều hành trạm XLNT. Tại tháp hấp thụ, dung dịch hấp thụ (NaOH) 

được bơm liên tục từ đỉnh tháp xuống lớp vật liệu đệm, khí thải chứa các thành phần ô 

nhiễm NH3, H2S.. được dẫn từ dưới đi lên.  

Nhờ lớp vật liệu có độ xốp cao, diện tích bề mặt lớn nhằm tối ưu hoá quá trình tiếp 

xúc giữa pha khí và pha nước giúp quá trình hấp thụ được diễn ra dễ dàng. Khí thải đi ra 

từ tháp hấp thụ đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1 và Kv=0,6) được quạt hút, hút 

ra vào ống khói uPVC DN90mm, cao khoảng 1,5m thoát ra ngoài môi trường. 

Phần dung dịch hấp thụ sau khi đưa vào tháp hấp thụ sẽ được chứa tại phần dưới 

tháp và tuần hoàn tái sử dụng để tiếp tục sử dụng cho quá trình xử lý, định kỳ khoảng 01 

tuần/lần lượng nước hấp thụ này được thải bỏ về bể điều hoà. 
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Hình 3. 18: Đường ống 

thu gom mùi từ HTXLNT 

và tháp  hấp thụ xử lý mùi 
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 Chức năng, quy mô và công suất của công trình xử lý mùi 

- Chức năng: Hệ thống xử lý mùi 

- Quy mô và công suất: 1.200 m3/giờ 

- Quy chuẩn áp dụng:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp  

đối với bụi và các chất vô cơ; 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với các hợp chất hữu cơ. 

Bảng 3. 11: Danh mục thiết bị hệ thống xử lý mùi 

TT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1  Quạt hút khí 01 cái 

- Model: 101 -1.25 

- Công suất: 0,18 Kw 

- Áp suất (Pa): 451 

- Lưu lượng:  800 - 1200 m3/h 

- Xuất xứ : Việt nam 

2  

Bơm dung dịch hóa chất 

NaOH 

 

02 cái 

- Dạng bơm nổi HP: 1/2  

- Lưu lượng 2 - 6 m3/h 

- Điện áp: 1phase/ 220V/50Hz 

- Bao gồm van một chiều đồng 

thau, giá đỡ bằng vật liệu inox 

- Xuất xứ: Ebara - Italy 

3  Tháp xử lý khí thải 01 cái 

- Kích thước: D x H = 600 x 2000 

mm 

- Vật liệu inox 304 

- Vật liệu hấp phụ: than hoạt tính - 

Việt Nam 

- Hàng chính hãng mới 100% 

 Nguyên liệu, hoá chất sử dụng tại HTXL mùi 

Hoá chất: NaOH 

 Định mức sử dụng điện cho công trình xử lý mùi 

Bảng 3. 12: Danh mục thiết bị hệ thống xử lý mùi 

TT Thiết bị 
Số lượng(cái) 

Công suất 

(kW/giờ) 

Số giờ hoạt 

động 

(giờ/ngày) 

Điện năng 

tiêu thụ 

(Kw/ngày) Lắp đặt Sử dụng 

1  
Quạt hút ly 

tâm 
01  

01 
0,18 6 1,08 

2  

Bơm dung 

dịch hóa chất 

NaOH  

02  01 0,38 6 2,28 

Tổng cộng   3,36 
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Ghi chú: Số giờ hoạt động của hệ thống xử lý mùi trong giai đoạn 1 khoảng 6 giờ/ngày 

trùng với khoảng thời gian vận hành của HTXLNT. 

 

❖ Quy trình, chế độ vận hành ở chế độ khởi động hệ thống xử lý mùi. 

Trước khi khởi động hệ thống, nhân viên vận hành phải kiểm tra toàn bộ hệ thống, 

bao gồm: 

- Kiểm tra hệ thống điện: mở công tắc nguồn trên tủ điện, kiểm tra các chỉ số  

trên Ampe kế và Vol kế (A = 0, V = 380-400). Sau đó mở các công tắc điều khiển 

các động cơ đồng thời kiểm tra chỉ số trên Ampe kế. Nếu thấy không có gì  

bất thường thì hệ thống điện có thể đưa vào hoạt động ổn định. 

- Kiểm tra hệ thống hóa chất: Quan sát lượng hóa chất chứa trong thùng chứa  

hoá chất có đủ để vận hành trong thời gian dự kiến hay không. Nếu lượng hóa chất 

không đủ, nhân viên vận hành phải pha trộn hóa chất trước khi cho hệ thống  

hoạt động. 

- Kiểm tra mực nước trong bể chứa dung dịch hấp thụ có đảm bảo cho quy trình xử 

lý hay không. 

Sau khi kiểm tra nhân viên vận hành nhận thấy không có gì bất thường thì có thể 

cho hoạt động toàn bộ hệ thống. Ngược lại, phải tìm cách khắc phục hoặc báo cho người 

có trách nhiệm tìm biện pháp khắc phục. 

 Biện pháp bảo đảm hệ thống hoạt động có hiệu suất cao 

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có hiệu suất cao, công tác kiểm tra phải 

được thực hiện đúng theo hướng dẫn trên. Ngoài ra, hóa chất phải được pha chế đúng nồng 

độ. Điện áp nguồn cung cấp ổn định và toàn bộ hệ thống được vận hành một cách đồng bộ. 

 Công tác vận hành hệ thống xử lý bao bồm các bước sau: 

Chuẩn bị: Trước khi thực hiện quá trình xử lý, cần quan sát mực nước trong bể chứa 

dung dịch hấp thụ có đảm bảo cho quá trình xử lý và lượng dung dịch hấp thụ trong thùng 

chứa có đảm bảo xử lý trong thời gian 1 ngày hay không. 

Chế độ vận hành: Hệ thống hoạt động ở 2 chế độ:   

-  Chế độ tay: thường dùng để kiểm tra thiết bị hoặc vận hành khi thiết bị hệ thống xử 

lý có sự cố (chế độ này không được sử dụng thường xuyên). 

-  Chế độ Auto: thường xuyên sử dụng cho quá trình vận hành. 

Chế độ Auto: Điều chỉnh công tắc các thiết bị điện ở tủ điện của hệ thống xử lý sang 

chế độ {Auto} Hệ thống được thiết kế tự động. 

 Quy trình vận hành: 

Khí phát sinh từ HTXLNT theo đường ống thu gom khí thải & được quạt hút hoạt 

động theo chế độ On dẫn vào thiết bị hấp thụ. Tại thiết bị hấp thụ, các khí thải sinh ra được 

hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch hấp thụ. Dung dịch hấp thụ sẽ được bơm cấp nước 1/2 

hoạt động theo chế độ Auto (hoạt động luân phiên và theo tín hiệu của quạt hút và phao 

báo mực nước) bơm dung dịch phun từ đỉnh thiết bị xuống lớp vật liệu đệm. Nhờ lớp vật 

liệu có độ xốp rất cao, diện tích bề mặt lớn nhằm tối ưu hóa quá trình tiếp xúc giữa pha khí 
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và pha nước giúp quá trình hấp thụ được diễn ra dễ dàng. Khí đi ra khỏi thiết bị hấp thụ là 

không khí sạch và theo ống khói ra ngoài. 

Phần nước sau khi vào thiết bị sẽ được đưa về bể chứa dung dịch hấp thụ phía dưới 

tháp và được tuần hoàn xử dụng. Định kỳ khoảng 07 ngày/lần được xả vào bể điều hoà. 

Cách cài đặt tần số:  

- Mở CP tổng màn hình biến tần hiện 0.000 

- Ấn nút Mode → Vặn nút cho màn hình hiển thị p-2 → Ấn nút Set 

- Màn hình hiển thị tần số cũ 

- Vặn nút điều chỉnh tần số mới (50Hz/60Hz/70Hz) → Ấn nút Set 

- Màn hình sẽ hiển thị tần số cài đặt 0.000 

- Bật công tắc của quạt hút 

- Tần số sẽ chạy theo lúc cài đặt 

 Kiểm tra hệ thống xử lý 

01 Quạt hút: Quạt hoạt động nhưng lượng hơi khí yếu là do điện áp. Tiến hành khắc 

phục bằng cách kiểm tra lại điện áp bằng cách kiểm tra biến tần của quạt đã chỉnh ở vị trí 

hợp lí chưa, nếu chưa thì tiến hành điều chỉnh lại cho hợp lý. 

02 bơm cấp nước 1/2: Kiểm tra bơm có hoạt động hay không, hoạt động nhưng có 

nước lên hay không.  

- Trường hợp bơm hoạt động nhưng nước không lên hoặc có lên nước nhưng  

lưu lượng thấp là do buồng khoang bơm bị nghẹt rác hoặc do điện áp. Tiến hành 

khắc phục bằng cách vệ sinh buồng bơm và kiểm tra lại điện áp. 

- Trường hợp bơm ngưng hoạt động: Tiến hành kiểm tra mực nước trong bể và  

phao báo mực nước. Nếu mực nước trong bể nhiều và phao báo mực nước vẫn còn 

hoạt động tốt thì kiểm tra lại bơm và điện áp của bơm có bị mất pha hay cháy bơm 

hay không và có biện pháp xử lý thích hợp. 

 

3.2.4. Đối với mùi từ khu lưu trữ chất thải  

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom hằng ngày nhằm tránh sự phân hủy và phát 

sinh mùi hôi bên trong và khu vực xung quanh cơ sở. 

Thùng rác và khu vực lưu trữ chất thải được vệ sinh định kỳ, tránh gây mùi hôi. 

Chất thải tại khu vực mỗi tầng phát sinh sau khi được thu gom, được bảo quản cẩn 

thận trong các thùng chứa có nắp đậy kín. 

Chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển đi trong ngày, không lưu trữ tại cơ sở. 

 

3.2.5. Biện pháp giảm thiểu mùi từ căn tin 

Có biện pháp thông thoáng bằng cách bố trí các quạt thông gió; 
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Đối với mùi trong quá trình hâm nóng thức ăn từ căn tin sử dụng máy hút khói và 

khử mùi khói bếp với các chức năng như sau: triệt tiêu dioxid carbon, loại độc chất trong 

gas, mùi thức ăn, lọc không khí, bảo vệ sức khỏe, môi trường, hạn chế hư hỏng các đồ 

vật trang trí nội thất cao cấp. Loại máy hút khói và khử mùi có màng lọc bằng than hoạt 

tính lọc khói, khử mùi dùng cho nhà bếp không thể thiết kế ống thải ra ngoài. Khi hoạt 

động, máy sẽ hút khói có lẫn mùi đi qua màng lọc để lọc khói, mùi sau đó trả lại không 

khí sạch cho bếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 19: Hệ thống thu gom, xử lý mùi từ căn tin. 

 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU TRỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH 

HOẠT 

3.3.1. Nguồn phát sinh  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh theo thực tế tại cơ sở trong quá trình hoạt với khối 

lượng phát sinh thực tế như sau: 

Bảng 3. 13: Thống kế khối lượng từng loại chất thải rắn sinh hoạt 

Stt Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1  
Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (túi 

nylon, giấy hộp carton, ống hút nhựa…) 

33 

2  
Chất thải rắn còn lại (thực phẩm thừa,lá cây, vỏ đồ 

hộp) 

3.186 

  Tổng 3.219 
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3.3.2. Phương án thu gom: 

 Đối với chất thải phát sinh tại mỗi tầng:  

- Bố trí từ 02 – 03 thùng (60 lít/thùng) có lót túi nylon tại khu vực hành lang của mỗi tầng; 

- Bố trí 01 thùng/phòng (10 lít/thùng) có lót túi nylon tại khu nhà vệ sinh của từng tầng. 

- Bố trí 01 thùng/phòng học (60 lít/thùng) có lót túi nylon tại mỗi phòng học. 

Hằng ngày (hoặc khi thùng chứa rác đầy) công nhân vệ sinh thu gom về khu vực 

tập kết và phân loại CTRSH tại kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt. Tại đây chất thải được 

phân loại thành “CHẤT THẢI CÓ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ” và “CHẤT 

THẢI CÒN LẠI” sau đó CTRSH được tập trung về nhà chứa CTRSH có diện tích 44,8 m2 

và hằng ngày bàn giao cho đơn vị thu gom CTRSH. 

 Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung của cơ sở: 

Diện tích: 

- Nhà tập kết – phân loại chất thải: 44,8 m2   

Thiết kế, cấu tạo: Mặt sàn là nền bê tông kín khít có lót gạch, tường, trần nhà bằng 

bê tông cốt thép. 

 Biện pháp xử lý: 

Định kỳ với tần suất 1 lần/ngày, đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt sẽ đến thu 

gom và vận chuyển đến nơi xử lý. Cơ sở đã ký hợp đồng với Hợp tác xã Môi trường Xanh 

và tiến hành bàn giao xử lý theo hợp đồng số 22/HĐ-VCNC ngày 01 tháng 01 năm 2024.  

Đối với bùn từ hố ga thoát nước mưa: chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị thu gom nạo 

vét bùn và trong quá trình nạo vét sẽ được đơn vị nạo vét vận chuyển đến nơi xử lý theo 

đúng quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình 3. 20: Bố trí thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực hành lang. 
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Hình 3. 21: Khu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG 

NGHIỆP THÔNG THƯỜNG 

❖ Nguồn phát sinh 

Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ các nguồn sau: 

- Bao bì carton, nylon: từ hoạt động thu mua hàng hóa của vực căn tin tại cơ sở với 

khối lượng khoảng 10 kg/tháng tương đương 120 kg/năm. 

- Bùn từ quá trình nạo vét hố ga thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở: tại mỗi hố ga khi 

thực hiện nạo vét có khoảng 20 kg bùn/hố (vừa nước và bùn), với số lượng hố ga 

thoát nước mưa tại cơ sở là 48 hố thì khối lượng bùn nạo vét phát sinh tối đa khoảng 

960 kg/lần nạo vét, định kỳ 01 năm/lần cơ sở sẽ thực hiện nạo vét. 

- Bùn lắng từ bể tự hoại: khoảng 2 năm/lần cơ sở thực hiện hút bùn bể tự hoại, với 

thể tích mỗi lần hút khoảng 3 m3/bể (vừa nước và bùn). Với số lượng Bể tự hoại tại 

cơ sở là 01 bể thì thể tích mỗi lần hút bùn là 3,0m3/lần. Với trọng lượng riêng của 

bùn khoảng 1,5  - 1,6 tấn/m3 thì khối lượng bùn trong 01 lần là 4,8 tấn/lần/2 năm, 

trung bình khoảng 2,4 tấn/năm. 

- Váng dầu mỡ: Theo thực tế hoạt động trung bình 01 tuần/lần nhân viên tại căn tin 

vớt váng dầu mỡ tại bể tách dầu mỡ inox rồi cho vào túi nylon với khối lượng khoảng 

5 – 7 kg/lần, tương đương 336 kg/tháng. 

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở được trình 

bày cụ thể trong bảng sau:  
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Bảng 3. 14: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở 

Stt Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái Khối lượng 

(tấn/năm) 

1  Bao bì carton, nylon 
18 01 05 

18 01 06 

Bùn 
0,12 

2  

Bùn từ quá trình nạo 

vét hố ga thu gom, 

thoát nước mưa 03 01 09 Bùn 
0,96 

3  Bùn lắng từ bể tự hoại 2,4 

4  

Hỗn hợp dầu mỡ thải 

và chất béo (dầu ăn, 

mỡ động vật) từ quá 

trình phân tách 

dầu/nước 

12 06 11 

Bùn 

0,34 

  Tổng  3,82 

❖ Biện pháp giảm thiểu:  

Chất thải công nghiệp thông thường được thu gom như sau: 

- Bao bì carton và nylon: được nhân viên tại các cửa hàng dịch vụ thu gom và đem 

tập trung vào khu tập kết chất thải rắn. Sau đó bàn giao cho đơn vị thu gom chất thải 

theo đúng quy định. 

- Bùn từ bể tự hoại: Khi ngăn chứa của bể tự hoại đầy hoặc định kỳ 2 năm/lần Chủ 

cơ sở hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển bùn đến nơi xử lý theo đúng quy 

định. 

- Bùn từ quá trình nạo vét hố ga nước mưa: Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị thu gom 

vận chuyển bùn đến nơi xử lý theo đúng quy định, định kỳ 01 lần/năm. 

- Váng dầu mỡ: được thu gom cho vào túi nylon hằng tuần và bàn giao cho đơn vị 

thu gom chất thải rắn sinh hoạt. 

 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

3.5.1. Nguồn phát sinh 

Căn cứ theo: 

- Mục C: Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường của Phụ lục III ban hành kèm 

theo Thông tư số 02/2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022; 

- Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo Quyết định số 

136/QĐ-KCNC về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Viện 
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Công nghệ cao HUTECH” tại Lô E2b-4 Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh do Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM 

cấp ngày 04 tháng 8 năm 2014. 

- Khối lượng các loại CTNH phát sinh tại cơ sở Giai đoạn 1 được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 3. 15: Khối lượng, thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại Giai đoạn 1 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

Khối lượng (kg/năm) 

Theo 

ĐTM 

Tình 

hình  

thực tế 

(*) 

Khối 

lượng xin  

cấp phép 

1  

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thuỷ tinh hoạt tính 

thải 

16 01 06  10 - 2 

2  Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 3 - 1 

3  

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) 

thải 

08 02 04 Rắn  7 - 2 

4  

Hoá chất và hỗn hợp hoá chất 

phòng thí nghiệm thải có các 

thành phần nguy hại 

19 05 02 Rắn/lỏng 10 - 3 

5  
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 01 Rắn 10 - 3 

6  
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 Rắn 20 - 5 

7  

Bao bì cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải bằng 

các vật liệu khác (như 

composit) 

18 01 04 Rắn 10 - 3 

8  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 5 - 2 

9  

Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua 

sử dụng có chứa thuỷ ngân 

(như nhiệt kế) 

13 03 02 Rắn 5 - 2 

10  

Bùn thải có chứa thành phần 

nguy hại từ hệ thống xử lý 

nước thải  

12 06 05 Bùn - - 1.050 

Tổng cộng 90 0 1.073 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

“Viện Công nghệ cao HUTECH”  Trang 80 

3.5.2. Biện pháp giảm thiểu 

❖ Phương án thu gom 

Phân loại và thu gom chất thải nguy hại: Để giảm thiểu tác động của chất thải nguy 

hại đến môi trường hoạt động của toàn cơ sở đảm bảo quản lý chất thải nguy hại theo đúng 

quy định (Khoản 2, Điều 83, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14), cụ thể như sau:  

- CTNH phải được lưu giữ riêng theo loại đã được phân loại;  

- Không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường; 

- Không làm phát tán bụi, rò rỉ chất thải lỏng ra môi trường;  

- Chỉ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật. 

Quy trình phân loại và thu gom CTNH như sau: 

 

Hình 3. 22: Sơ đồ phân loại, thu gom, lưu chứa và xử lý chất thải nguy hại. 

 Thuyết minh quy trình:  

Phân loại tại nguồn: Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được chính nhân viên làm 

việc tại cơ sở tự thu gom, phân loại tại nguồn và chủ động vận chuyển CTNH về kho lưu 

chứa CTNH tập trung của cơ sở. 

Quy trình thu gom: Chủ cơ sở đã phổ biến cho nhân viên làm việc tại cơ sở phân 

loại chất thải nguy hại. Sau đó nhân viên làm việc tại cơ sở tự thu gom đem CTNH ở mỗi 

tầng về nơi lưu chứa CTNH tập trung.  

Khu vực lưu chứa tập trung: Tại kho chứa tập trung với diện tích 13,2 m2, đã bố trí 

03 thùng rác loại 120 lít/thùng (có nắp đậy) và có dán nhãn theo từng mã CTNH để lưu 

chứa CTNH của cơ sở. Kho chứa được che chắn kín, bố trí 01 bình chữa cháy và được dán 

biển cảnh báo theo quy định tại Khoản 6, Điều 35, Thông tư 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022: 

Chất thải nguy hại tại cơ sở 

Phân loại tại nguồn 

Nhân viên làm việc tại cơ sở tự thu gom 

Thùng chứa 120 lít 

(khu tập kết rác 13,2 m2) 

Đơn vị có chức năng thu gom 

(Bàn giao thu gom định kỳ) 
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- Mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bảo đảm kín khít, không bị thẩm 

thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào;  

- Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại;  

- Có vách che chắn; 

- Khu vực lưu chứa trang bị thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định 

của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

Thực hiện bàn giao hợp đồng cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng 

Thông tư 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 23: Nhà lưu chứa chất thải nguy hại 

 

3.6. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong cơ sở chủ yếu từ các nguồn sau: 

- Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào cơ sở; 

- Hoạt động của hệ thống xử lý khí thải; 

- Hoạt động của trạm xử lý nước thải từ máy bơm nước thải, máy thổi khí; 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn kể trên đều có mức độ ồn rất thấp và thực tế không 

gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường tại Cơ sở cũng như môi trường xung quanh.  

Ngoài ra, Chủ đầu tư còn thực hiện các biện pháp sau nhằm giảm thiểu tiếng ồn, độ 

rung phát sinh đến mức tối đa: 

- Bảo trì, bão dưỡng máy bơm theo định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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- Máy móc, thiết bị không họat động quá công suất cho phép. 

- Sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại, ít gây ồn. 

- Đặt phòng cách âm đối với hệ thống cấp khí của hệ thống xử lý nước thải và hệ 

thống lạnh trung tâm. 

- Kịp thời thay thế máy móc, thiết bị đã cũ. 

- Trồng cây xanh xung quanh cơ sở. 

❖ Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 3. 16: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

TT 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 Không Khu vực thông thường 

Bảng 3. 17: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung 

TT 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ (dB) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 60 Không Khu vực thông thường 

 

3.7. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.7.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Một số nguy cơ cháy và chất cháy chủ yếu tại Cơ sở như sau: 

- Các loại chất cháy rắn như: gỗ, rèm cửa, giấy sách, các loại kho chứa đồ, vải. 

- Các loại chất dễ cháy: xăng, dầu, hóa chất ở khu vực riêng biệt. 

- Nguồn nhiệt gây cháy trong cơ sở cũng khá đa dạng đặc biệt là các sự cố về thiết bị 

điện dùng trong cơ sở, nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng về phụ tải, công suất tiêu 

thụ có thể xảy ra hiện tượng ngắn mạch, quá tải gây chập cháy các đường dây dẫn 

và máy móc thiết bị gây ra cháy cục bộ và trên diện rộng. 

- Ngoài ra có thể do vô ý, thiếu hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy sử dụng 

ngọn lửa trần tại nơi nguy hiểm cháy, các nguồn nhiệt khác như các loại bóng đèn 

phục vụ cho việc chiếu sáng trong cơ sở nếu thời gian sử dụng dài có thể tích tụ 

nhiệt cháy. 

Để ngăn ngừa sự cố cháy nổ tại cơ sở, Chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống phòng cháy 

chữa cháy được thiết kế theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy 

tại cơ sở và đã được cấp Văn bản số 8754/PCCC-P2 ngày 29 tháng 12 năm 2017 do Công 
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an TP.HCM - Phòng cảnh sát PCCC & CNCH cấp về việc nghiệm thu về PCCC. Các hạng 

mục PCCC theo các nội dung sau: 

- Bậc chịu lửa, giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp 

ngăn cháy, lối thoát nạn; 

- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động Sprinkler, bình chữa 

cháy; 

- Hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; 

- Hệ thống sét đánh thẳng, bình chữa cháy. 

Ngoài ra, để hệ thống phòng cháy hoạt động hiệu quả, Chủ đầu tư đã thực hiện các 

công tác sau: 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy nổ theo quy định của công an 

PCCC. Các phương tiện chữa cháy (bình chữa cháy CO2, cát, xẻng…) được kiểm 

tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết 

bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện 

an toàn về phòng cháy. 

- Nguồn nước chữa cháy phải luôn đảm bảo có đủ lưu lượng nước dự trữ tại mọi thời 

điểm. 

- Bảo quản, kiểm ra, bảo dưỡng các phụ tùng thiết bị của hệ thống báo cháy. Hàng 

tuần kiểm tra, thử hệ thống báo cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Hàng tháng bảo trì, vệ sinh các đầu báo cháy để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn phòng 

cháy chữa cháy. Sau khi bảo trì phải ghi chép đầy đủ các dữ kiện hoặc ghi theo đối 

với các thiết bị, vật tư thay thế. 

- Việc tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống chữa cháy phải do tổ 

chuyên môn hoặc nhân viên kỹ thuật an toàn phòng cháy của cơ sở thực hiện. Những 

người làm việc này phải được huấn luyện và có trình độ chuyên môn phù hợp với 

yêu cầu của tài liệu chỉ dẫn do nơi chế tạo quy định. 

- Lắp đặt sơ đồ thoát nạn và phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Đồng thời tránh tình 

trạng xảy ra hiện tượng lối thoát nạn bị hỏng hoặc bị khóa. 

 

3.7.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố từ trạm XLNT 

Để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra cho trạm xử lý nước thải, cơ sở hiện tại đang 

áp dụng các biện pháp sau: 

- Tách riêng hệ thống thoát nước mưa, nước thải; 

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước; 

- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý 

nước thải, đảm bảo nước thải xử lý đạt quy chuẩn tiếp nhận; 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của 

các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 
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- Quy định nội quy vận hành đối với hệ thống xử lý nước thải. 

- Nhân viên bắt buộc tuân thủ nghiêm túc các biện pháp an toàn lao động tại cơ sở. 

Hiện tại, đơn vị vận hành HTXLNT tại cơ sở được đào tạo chuyên môn, nắm vững 

kiến thức về vận hành HTXLNT và xử lý các tình huống sự cố. 

❖ Biện pháp khắc phục do lưu lượng lớn bất thường: 

Cơ sở áp dụng biện pháp sau: 

- Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của trạm xử lý. 

- Tiến hành tẩy rửa kênh mương dẫn đều đặn. 

❖ Sự cố hư hỏng thiết bị vận hành hệ thống 

- Định kỳ kiểm tra quá trình vận hành các thiết bị, thường xuyên bảo trì và bảo dưỡng 

thiết bị. 

- Trang bị thiết bị dự phòng để vận hành luân phiên, tránh tình trạng chạy liên tục dẫn 

đến tình trạng quá tải của thiết bị. 

- Khi xảy ra sự cố hư hỏng thiết bị, chuyển quá trình vận hành cho thiết bị còn lại và 

tiến hành sửa chữa thiết bị hư hỏng. 

❖ Sự cố tràn bùn thải lỏng 

- Định kỳ tiến hành công tác nạo vét tại các hố ga thoát nước thải. 

- Đào tạo nhân viên vận hành có tay nghề cao, hiểu biết sâu về các quá trình sinh học 

của bùn hoạt tính. 

- Khi có sự cố tràn bùn vi sinh, cần bật bơm bùn và mở van tuần hoàn bùn về bể sinh 

học. Cung cấp trở lại lượng bùn vi sinh vào bể sinh học. 

❖ Sự cố rò rỉ hóa chất 

- Tiến hành quản lý lượng hóa chất sử dụng, lưu chứa. 

- Thường xuyên kiểm tra mẫu nước thải nhằm giám sát lượng hóa chất cần thiết cho 

trạm xử lý nước thải. 

- Khi xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất thì ngay lập tức dùng giẻ lau, bông thấm lau sạch và 

thu gom giẻ lau vào thùng chứa và đậy kín, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại gây 

ra. 

❖ Hệ thống thu gom nước thải bị tắc nghẽn, bị vỡ 

- Trang bị một số bơm lưu động kèm ống dẫn mềm để có thể bơm thoát nước khi cần 

thiết. 

- Khuyến khích, hướng dẫn nhân viên căn tin tách cặn dầu mỡ tại nguồn, nhằm hạn 

chế dầu mỡ chảy tràn gây tắc nghẽn đường ống thoát nước. 
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3.7.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố trong quá trình thu gom và lưu giữ 

chất thải rắn 

 Để phòng ngừa sự cố tại khu vực lưu trữ chất thải, cơ sở đã tổ chức thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Phân loại riêng biệt, dán nhãn, biển báo các chất thải theo đúng quy định pháp luật; 

- Thường xuyên vệ sinh quét dọn khu vực lưu trữ chất thải để tránh phát sinh các khí 

độc, mùi hôi, đặc biệt là các khí dễ cháy nổ; 

- Định kỳ hàng tuần phun chế phẩm EM cho phòng chứa rác để ngăn chặn mùi hôi; 

- Phòng chứa chất thải được bố trí lối vào riêng và có cửa mở ra ngoài. Cửa phòng 

chứa rác được cách ly với lối vào nhà bằng tường đặc và được ngăn bằng tường 

chống cháy; 

- Có hố thu nước chảy từ phòng chứa vào hệ thống thoát nước thải và dẫn vào trạm 

xử lý nước thải để xử lý trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

- Khu vực để chất thải nguy hại riêng biệt, các thùng chứa được đặt cách xa nhau để 

tránh trường hợp các chất thải nguy hại tiếp xúc nhau và không khí gây ra phản ứng 

hóa học hoặc cháy nổ; 

- Đã hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý chất thải đúng theo quy định. 

- Nhân viên quản lý khu vực lưu trữ chất thải được đào tạo chuyên môn để giám sát 

sự cố và kịp thời ứng phó sự cố. 

 

3.7.4. Sự cố tai nạn thang máy 

Một số biện pháp khắc phục sự cố thang máy tại cơ sở: 

- Khi thang máy đang hoạt động thì bỗng mất điện lưới đột ngột, lúc này thì hệ thống 

cứu hộ tự động sẽ tự động kích hoạt với một nguồn điện dự trữ từ UPS hoặc ắc quy 

sẽ cung cấp nguồn cho thang máy để đưa thang chạy về một tầng gần nhất và mở 

cửa. Nếu gặp phải tình huống này thì người đi trong thang máy cần bình tĩnh và đợi 

khoảng 30 giây cho đến một phút là có thể bước ra ngoài an toàn. 

- Sử dụng loại thang máy có hệ thống khống chế vượt tốc (governor), trong trường 

hợp đứt cáp hệ thống này sẽ vận hành và sẽ được giữ thang máy lại nhờ hệ thống 

máy phanh vô cùng an toàn. 

- Bố trí người trực theo dõi hệ thống thang máy nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi 

thang máy xảy ra sự cố. 

- Sử dụng thang máy có bộ tích điện nhằm tránh trường hợp hệ thống thang máy mất 

điện đột ngột. 

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy và khi lắp đặt ưu tiên sử dụng các 

hãng uy tín và chất lượng nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra. 

- Ký hợp đồng kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy và khi lắp đặt ưu tiên sử 

dụng các hãng uy tín và chất lượng nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra. 
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3.8. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT 

QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

“Viện Công nghệ cao HUTECH” đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. 

HCM phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-KCNC ngày 04 tháng 8 năm 2014 về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Viện Công nghệ cao HUTECH” tại Lô 

E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức (tên 

cũ là Quận 9), thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 17 tháng 12 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 

11359/STNMT-CCBVMT về việc ý kiến môi trường liên quan đến dự án Viện Công 

nghệ cao HUTECH, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường  thống nhất theo đề nghị của 

Viện Công nghệ cao HUTECH tại Công văn số 45/CNC ngày 19 tháng 10 năm 2020 và 

Công văn  số 55/VCNC ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc thay đổi quy trình xử lý, 

thông số kỹ thuật các bể xử lý của hệ thống xử lý nước thải, vị trí hệ thống xử lý nước 

thải. 

 Các nội dung của “Viện Công nghệ cao HUTECH” có sự thay đổi so với nội dung 

trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. 

HCM phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-KCNC ngày 04 tháng 8 năm 2014 về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Viện Công nghệ cao HUTECH” tại 

Lô E2b-4, đường D1, Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 
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Bảng 3. 18: Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

STT Hạng mục  
Nội dung đã được phê duyệt báo 

cáo ĐTM 

Nội dung điều chỉnh, thay 

đổi đã thực hiện 
Diễn giải/ giải trình 

I Công trình xử lý khí thải 

1 Máy phát điện Dự án trang bị 04 Máy phát điện công 

suất 750 KVA/máy cho toàn dự án  

Hiện tại cơ sở chưa lắp đặt 

máy phát điện. 

Do nguồn điện tại Khu công nghệ 

cao ổn định và rất ít trường hợp bị 

mất điện do đó cơ sở không trang bị 

máy phát điện. 

II Công trình xử lý nước thải 

1 Xử lý nước thải 

sinh hoạt 

Xây dựng 04 Bể tự hoại tại 4 khối nhà 

riêng biệt. 
Hiện tại cơ sở đã triển khai 

xây dựng hoàn thiện khối nhà 

A nên xây dựng 01 bể tự hoại 

cho khối nhà này. 

 

2 Hệ thống xử lý 

nước thải công 

nghệ từ phòng thí 

nghiệm  

Quy trình công nghệ đề xuất như sau: 

- Nước thải các phòng thí nghiệm → 

Bể trung hòa → Bể khuấy trộn → 

Bể tạo bông → Bồn tuyển nổi → 

Bể  phản ứng oxi hóa khử → Bể 

lắng → Bể ổn định → Đấu nối 

HTTNT của KCN. 

- Bùn → Bể chứa bùn → Xe hút bùn 

- Công suất thiết kế: 20 m3/ngày. 

Quy trình công nghệ đề xuất 

như sau: 

- Nước thải các phòng thí 

nghiệm → Hố thu → Bể 

tách dầu kết hợp lắng sơ bộ 

→ Bể điều hòa →Bể phản 

ứng dạng mẻ →Bể trung 

gian → Bể Anoxic → Bể 

Aerotank → Bể lằng → Bể 

chứa → Đấu nối HTTNT 

của KCN. 

Thay đổi về quy trình xử lý nước 

thải của cơ sở đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường chấp thuận 

theo bản số 11359/STNMT-

CCBVMT ngày 17 tháng 12 năm 

2020 
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STT Hạng mục  
Nội dung đã được phê duyệt báo 

cáo ĐTM 

Nội dung điều chỉnh, thay 

đổi đã thực hiện 
Diễn giải/ giải trình 

- Bùn → Thu gom xử lý định 

kỳ (hút bùn) 

- Công suất thiết kế: 20 

m3/ngày. 

III Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Bố trí khu chứa chất thải có diện tích 

42 m2 

Đã bố trí khu nhà chứa 

CTRSH có diện tích 44,8 m2. 
 

IV Chất thải nguy 

hại 

Bố trí khu chứa chất thải có diện tích 

12 m2 

Đã bố trí khu chứa chất thải 

rắn sinh hoạt có diện tích 13,2 

m2 
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CHƯƠNG IV: 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

Không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại khoản 1 điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối 

vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCNC Tp. Hồ Chí Minh, không xả 

trực tiếp ra môi trường theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 12/HĐ-BQLCDA-

XLNT ngày 09 tháng 02 năm 2018). 

 

4.1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải: 

❖ Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

Xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom nước 

thải. Nước mưa được thu gom từ mái, các đường ống đứng thu nước và dẫn xuống hố ga 

tập trung. Sau đó, nước mưa được đấu nối vào đường ống thoát nước mưa chung của 

KCNC. 

❖ Mạng lưới thu gom, xử lý nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các chậu xí, âu tiểu (nước thải đen): của từng khối 

nhà, được thu gom bằng hệ thống ống thoát nước nhánh và ống chính (ống đứng) 

bằng ống uPVC đường kính DN 114 mm. Sau đó, nước thải được thu gom về ngăn 

thứ nhất của bể tự hoại của khối nhà bằng đường ống uPVC DN168mm để xử lý sơ 

bộ. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sẽ được thoát vào hố ga thoát nước 

thải của cơ sở rồi cùng với nước thải của các nguồn khác đấu nối vào HTTNT của 

KCNC. 

- Nước thải phát sinh từ các chậu rửa lavabo và phễu thu nước sàn (nước thải xám): 

của từng khối nhà, được thu gom bằng hệ thống ống thoát nước nhánh chính bằng 

ống uPVC đường kính DN 90mm rồi theo ống thoát nước chính (ống đứng) bằng 

ống uPVC đường kính DN 90mm. Sau đó, nước thải được thu gom về ngăn thứ 2 

của bể tự hoại để xử lý sơ bộ. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại được thoát 

vào hố ga thoát nước thải của cơ sở rồi cùng với nước thải của các nguồn khác đấu 

nối vào HTTNT của KCNC. 

- Nước thải phát sinh từ căn tin: được thu gom từ bồn rửa xuống bể tách dầu mỡ bằng 

inox đặt bên dưới bồn rửa sau đó nước thải theo đường ống bằng uPVC đường kính 

DN 114 mm thoát vào hố ga thoát nước thải của cơ sở rồi cùng với nước thải của 

các nguồn khác đấu nối vào HTTNT của KCNC.  

- Nước thải phát sinh từ xịt rửa các thùng chứa rác và khu chứa rác sinh hoạt tập 

trung: được thu gom qua lưới chắn rác vào đường ống uPVC đường kính DN90 mm 

thoát vào hố ga thoát nước thải của cơ sở rồi cùng với nước thải của các nguồn khác 

đấu nối vào HTTNT của KCNC. 
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- Nước thải từ các phòng thí nghiệm: được thu gom vào đường ống uPVC đường kính 

DN 114 mm về hố ga thu gom, sau đó theo đường ống BTCT DN 315mm theo độ 

dốc 0,32% về hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm có công suất thiết kế 20 

m3/ngày sau đó thoát vào hố ga thoát nước thải của cơ sở rồi cùng với nước thải của 

các nguồn khác đấu nối vào HTTNT của KCNC. 

 

4.1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Hệ thống xử lý nước thải công nghệ phòng thí nghiệm: 20 m3/ngày đêm. 

- Tóm tắt quy trình xử lý:  

+ Nước thải các phòng thí nghiệm → Hố thu → Bể tách dầu kết hợp lắng sơ bộ 

→ Bể điều hòa →Bể phản ứng dạng mẻ →Bể trung gian → Bể Anoxic → Bể 

Aerotank → Bể lắng → Bể chứa → Đấu nối HTTNT của KCN. 

+ Bùn → Thu gom xử lý định kỳ (hút bùn). 

- Hóa chất sử dụng: NaOH, FeSO4, Polymer, mật rỉ, H2O2. 

 

4.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 111 về Quan trắc nước thải của Luật Bảo vệ môi trường  

quy định về “Đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục”, cơ sở nằm trong Khu 

Công nghệ cao nước thải phát sinh tại Giai đoạn 1 được xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ 

thống thoát nước thải của KCNC dẫn về hệ thống xử lý nước thải của KCNC để tiếp tục 

xử theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 12/HĐ-BQLCDA-XLNT ngày 09 tháng 02 

năm 2018 do đó cơ sở không xả thải trực tiếp vào môi trường nên không thuộc không 

thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

 

4.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

 Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải của KCNC trước khi đấu  nối vào HTTNT của 

KCNC. 

Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả 

hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của cơ sở. 

Để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra cho trạm xử lý nước thải, Chủ cơ sở sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Kiểm tra thường xuyên các bể nước thải. 

- Thông hút bể tự hoại định kỳ. 

- Kiểm tra thường xuyên các rơle, không để máy bơm hoạt động trong tình trạng 

không có nước, các thiết bị điện. 

- Kiểm tra các bồn hóa chất tránh rò rỉ, pha và châm hóa chất định kỳ để hệ thống 

hoạt động hiệu quả. 

- Nhân sự được đào tạo về kiến thức chuyên môn, thực hiện kiểm tra và vận hành hệ 

thống thường xuyên. 
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4.1.5. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Không quá 06 tháng kể từ khi Giấy phép môi trường có hiệu lực. 

 

4.2. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI  

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động thao tác lấy hóa chất tủ hút hóa chất 

01 (tầng 3 của khối nhà A); 

Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ hoạt động thao tác lấy hóa chất tại tủ hút hóa 

chất 02 (tầng 3 của khối nhà A); 

Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ hoạt động đựng hóa chất dùng cho phòng thí 

nghiệm của tủ chứa hóa chất (tầng 3 của khối nhà A); 

Nguồn số 04: Mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công nghệ. 

4.2.2. Dòng khí thải 

Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống khói thoát khí thải sau xử lý của hệ thống 

xử lý khí thải của nguồn số 01, nguồn số 02 và nguồn số 03, lưu lượng 3.200 m3/giờ (lưu 

lượng thiết kế của hệ thống xử lý khí thải). 

Dòng khí thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý 

mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, lưu lượng 1.200 m3/giờ (lưu lượng quạt hút khí). 

 

4.2.3. Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

môi trường và đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Kp = 1, Kv = 1) cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm khí thải 

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT  

(Cột B, Kp = 1, Kv = 1) 

I Dòng số 01   

1  Lưu lượng m3/h ≤ 20.000 

2  HCl mg/Nm3 50 

3  H2SO4 mg/Nm3 50 

II Dòng số 02   

1  NH3 mg/Nm3 50 

2  H2S mg/Nm3 7,5 
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4.2.4. Vị trí và phương thức xả thải  

Tọa độ vị trí xả khí thải: 

- Dòng số 01:  X = 1199059 (m), Y = 615548 (m);     

- Dòng số 02: X = 1199050 (m); Y = 615502 (m) 

(theo hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

Phương thức xả khí thải: Khí thải xả ra môi trường qua ống thoát khí xả thải khi 

hoạt động. 

 

4.2.5. Mạng lưới thu gom, xử lý khí thải 

Nguồn số 01: khí thải từ tủ hút 01 được thu gom theo quạt hút gắn bên trên tủ hút 

rồi theo đường ống uPVC DN150 nối vào đường ống hộp bằng inox có kích thước 400 

x 200 mm và 300 x 200 mm. 

Nguồn số 02: khí thải từ tủ hút 02 được thu gom theo quạt hút gắn bên trên tủ hút 

rồi theo đường ống uPVC DN150 nối vào đường ống hộp bằng inox có kích thước 400 

x 200 mm và 300 x 200 mm. 

Nguồn số 03: hơi khí theo đường ống uPVC DN90 nhờ lực hút của quạt hút chính 

sau đó nối vào đường ống hộp bằng inox có kích thước 400 x 200 mm và 300 x 200 mm.  

Nguồn số 04: Mùi phát sinh từ các bể xử lý được thu gom bằng 01 ống uPVC Ø114 

lắp đặt tại mặt bể đảm bảo thu gom toàn bộ lượng mùi NH3, H2S phát sinh.  

❖ Công trình, thiết bị xử lý khí thải: 

 Đối với khí thải từ các tủ hút và tủ đựng hóa chất trong phòng thí nghiệm: 

Tóm tắt quy trình xử lý: Khí thải từ các tủ hút 1 → Quạt hút 1; Khí thải từ tủ hút 

2 → Quạt hút 2 và Khí thải từ tủ đựng hóa chất → Đường ống, hộp thu khí thải → Quạt 

hút → Tháp hấp thụ (nước) → Tháp hấp phụ (than hoạt tính) → Quạt hút → Ống thoát 

khí thải. 

Công suất thiết kế:  3.200 m3/giờ. 

 Đối với mùi từ hệ thống xử lý nước thải công nghệ: 

Tóm tắt quy trình xử lý: Mùi từ HTXLNT →Ống thu gom → Tháp hấp thụ (NaOH) 

→ Quạt hút → Ống thoát khí 

Công suất thiết kế: 1.200 m3/giờ. 

❖ Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Hệ thống xử lý khí thải từ tủ hút, tủ đựng hóa chất của phòng thí nghiệm và hệ 

thống xử lý mùi từ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

❖ Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Đảm bảo vận hành theo đúng kỹ thuật của nhà cung cấp. 

Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống đường ống, khay 

lọc than hoạt tính và quạt hút để kịp thời phát hiện những sự cố có thể xảy ra. 
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Kiểm định, hiệu chuẩn máy móc, thiết bị sản xuất thường xuyên, đảm bảo  hoạt 

động đúng quy trình nhà sản xuất đưa ra. 

Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống thông gió như quạt hút, ống dẫn để 

kịp thời thay thế nếu hư hỏng.  

Tạm ngừng các công đoạn hoạt động có phát sinh khí thải chờ khắc phục xong sự 

cố mới tiếp tục hoạt động. 

❖ Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Không quá 06 tháng kể từ khi Giấy phép môi trường có hiệu lực. 

 

4.3. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Tại khu vực hệ thống xử lý khí thải (từ tủ hút, tủ đựng hóa chất của 

phòng thí nghiệm). 

Nguồn số 02: Tại khu vực hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm (do hoạt động 

của máy bơm, máy thổi khí). 

 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuận Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 2: Giá trị giới hạn áp dụng đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 6 tháng/lần Khu vực thông thường  

Bảng 4. 3: Giá trị giới hạn áp dụng đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ  

Từ 21 giờ đến 6 

giờ  

1 70 60 6 tháng/lần Khu vực thông thường  
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4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT 

THẢI NGUY HẠI 

4.4.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đề nghị cấp phép  

Khối lượng và danh mục chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đề nghị cấp phép tại cơ sở 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 4: Danh mục chất thải rắn sinh hoạt 

Stt Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1  
Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (túi 

nylon, giấy hộp carton, ống hút nhựa…) 

33 

2  
Chất thải rắn còn lại (thực phẩm thừa,lá cây, vỏ đồ 

hộp) 

3.186 

  Tổng 3.219 

 

4.4.2. Khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép 

Bảng 4. 5: Danh mục chất thải nguy hại đề nghị cấp phép 

STT Tên chất thải Mã CTNHH Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1  
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải 
16 01 06 Rắn 2 

2  Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 1 

3  

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) thải 

08 02 04 Rắn  2 

4  

Hoá chất và hỗn hợp hoá chất 

phòng thí nghiệm thải có các 

thành phần nguy hại 

19 05 02 Rắn/lỏng 3 

5  
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 01 Rắn 3 

6  
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 Rắn 5 

7  

Bao bì cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải bằng các 

vật liệu khác (như composit) 

18 01 04 Rắn 3 

8  Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 
18 02 01 Rắn 2 
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STT Tên chất thải Mã CTNHH Trạng thái 
Khối lượng 

(kg/năm) 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

9  

Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua 

sử dụng có chứa thuỷ ngân 

(như nhiệt kế) 

13 03 02 Rắn 2 

10  

Bùn thải có chứa thành phần 

nguy hại từ hệ thống xử lý 

nước thải  

12 06 05 Bùn 1.050 

Tổng cộng 1.073 
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CHƯƠNG V: 

 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

 

5.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI. 

Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2023 kết quả đo đạc phân tích chất lượng 

nước thải như sau: 

❖ Vị trí lấy mẫu: 

Hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào HTTNT của KCNC. 

❖ Tần suất lấy mẫu: 3 tháng/ lần. 

Thời gian lấy mẫu cụ thể như sau: 

Bảng 5. 1: Thời gian thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 

Đợt Năm 2023 

1 Ngày 04/04/2023 

2 Ngày 12/07/2023 

3 Ngày 02/10/2023 

4 Ngày 20/12/2023 

Kết quả đo đạc phân tích chất lượng môi trường nước thải năm 2023 tại cơ sở được 

trình bày, cụ thể như sau: 
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Bảng 5. 2: Kết quả phân tích nước thải năm 2023 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả 2022 Tiêu chuẩn tiếp 

nhận KCNC 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH - 7,04 6,92 7,05 6,81 5 - 9 

2 BOD5 mg/L 67 48 52 44 250 

3 COD mg/L 132 96 104 79 600 

4 TSS mg/L 81 57 81 65 300 

5 N-NH4
+ mg/L 16,4 10,8 12,9 11,8 29 

6 Tổng N mg/L 29,7 21,4 30,2 29,2 60 

7 Tổng P mg/L 6,3 6,2 5,8 4,7 14 

8 Dầu mỡ ĐTV mg/L KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 
100 

9 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 
5 

10 Coliform MNP/100ml 2,4 x 103 3,7 x 103 1,1 x 103 2,4 x 103 3,7 x 107 

Nguồn: Công ty TNHH KHCN và phân tích Môi trường Phương Nam, 2023 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích chất lượng nước thải tại hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào HTTNT của KCNC năm 2023 cho thấy, 

các chỉ tiêu đều đạt quy định giới hạn tiếp nhận nước thải của KCNC.
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5.2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI KHÍ THẢI. 

Hệ thống xử lý khí thải từ các tủ hút phòng thí nghiệm của cơ sở được thi công lắp 

đặt từ 30/10/2024 đến 24/12/2024 mới hoàn thành (theo Biên bản nghiệm thu đưa vào sử 

dụng đính kèm tại Phụ lục 4). 

Sau khi được cấp giấy phép môi trường, Chủ cơ sở sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm 

hệ thống xử lý khí thải và thực hiện chương trình quan trắc theo đúng nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 
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CHƯƠNG VI: 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường 

trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI  

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6. 1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT Công trình 
Thời gian vận hành  

dự kiến 

Công suất dự kiến 

đạt được khi kết 

thúc giai đoạn vận 

hành thử nghiệm 

1  

Hệ thống xử lý nước thải 

công nghệ phòng thí 

nghiệm, công suất 20 

m3/ngày.  
Sau khi được cấp giấy phép 

môi trường 

70% 

2  
Hệ thống xử lý khí thải 

phòng thí nghiệm 
70% 

3  
Hệ thống xử lý mùi từ hệ 

thống xử lý nước thải 
70% 

 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải. 

Bảng 6. 2: Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải tại công trình xử lý 

Stt Công trình xử lý chất thải Thời gian lấy mẫu đánh giá 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công nghệ phòng thí 

nghiệm, công suất 20 m3/ngày Trong vòng 06 tháng kể từ khi 

được cấp Giấy phép môi 

trường 
2 Hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm 

3 Hệ thống xử lý mùi từ hệ thống xử lý nước thải 
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Bảng 6. 3: Chi tiết kế hoạch đo đạc, lấy mẫu chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải 

Tần suất lấy mẫu 
Số lượng và vị trí 

lấy mẫu đánh giá  
Quy cách lấy mẫu Chỉ tiêu phân tích 

Quy chuẩn so 

sánh 

Số lượng 

mẫu 

Công trình hệ thống xử lý 

nước thải phòng thí 

nghiệm công suất 20 

m³/ngày.đêm 

1 lần/ngày  (lấy liên tiếp 

trong 3 ngày) 

01 mẫu nước thải tại 

bể thu gom (chỉ lấy 1 

ngày đầu tiên) 

Lấy 01 mẫu đơn → phân 

tích kết quả và đánh giá 

hiệu quả xử lý 

pH, TSS, COD, BOD5, 

Tổng N, tổng P, NH3 

(tính theo N), đồng (Cu), 

sắt (Fe) Mangan (Mn), 

sunfua, chì (Pb), kẽm 

(Zn),  dầu mỡ động thực 

vật, tổng dầu mỡ khoáng, 

coliform 

Quy định đấu nối 

nước thải với 

KCNC 

01 mẫu 

01 mẫu nước thải tại 

bể chứa nước sau xử 

lý 

Lấy 01 mẫu đơn → phân 

tích kết quả và đánh giá 

hiệu quả xử lý 

03 mẫu 

Công trình hệ thống xử lý 

khí thải phòng thí nghiệm 

01 mẫu khí thải sau hệ 

thống xử lý 

Lấy 01 mẫu đơn → phân 

tích kết quả và đánh giá 

hiệu quả xử lý 

Lưu lượng, HCl, H2SO4 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

03 mẫu 

Công trình hệ thống xử lý 

mùi từ hệ thống xử lý nước 

thải 1 lần/ngày  (lấy liên 

tiếp trong 3 ngày) 

01 mẫu khí thải sau hệ 

thống xử lý 

Lấy 01 mẫu đơn → phân 

tích kết quả và đánh giá 

hiệu quả xử lý 

NH3, H2S 

QCVN 

19:2009/BTNM, 

cột B 

 

03 mẫu 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

“Viện Công nghệ cao HUTECH”  Trang 101 

6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

❖ Đơn vị 01: Công ty TNHH Khoa Học Công nghệ và Phân tích Môi trường 

Phương Nam 

- Địa chỉ: 1358/21/5G Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 028. 62959784               Fax: 028. 62959783 

- Ilac-MRA; VILAS 682; VIMCERTS 039. 

❖ Đơn vị 02:  Công ty CP Dịch vụ tư vấn Môi trường Hải âu 

- Địa chỉ: 3 Tân Thới Nhất 20, Khu Phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp 

HCM. 

- Điện thoại: 028.3816 4421   Fax: 028.3816 4437 

- Ilac-MRA; VILAS 1.0444; VIMCERTS 117. 

Hoặc đơn vị khác có đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường 

 

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng 6. 4: Chương trình giám sát môi trường 

STT Vị trí Thông số quan trắc Tần suất Tiêu chuẩn 

1 

Giám sát nước thải: 

01 mẫu Nước thải tại 

hố ga đấu nối với 

KCNC 

pH, TSS,COD, 

BOD5, Tổng N, tổng 

P, NH3 (tính theo N), 

đồng (Cu), sắt (Fe) 

Mangan (Mn), 

sunfua, chì (Pb), kẽm 

(Zn),  dầu mỡ động 

thực vật, tổng dầu 

mỡ khoáng, coliform 

06 

tháng/lần 

Quy định tiếp nhận nước 

thải của KCNC 

2 

Giám sát chất thải 

rắn: tại Khu vực lưu 

chứa CTRSH và 

CTNH. 

Khối lượng, chủng 

loại, hóa đơn, chứng 

từ giao nhận chất thải 

Thường 

xuyên, 

liên tục 

Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 và 

Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 

Trong quá trình thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường chủ cơ sở sẽ phối 

hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

chứng nhận. 
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❖ Đối với khí thải sau hệ thống xử lý hơi hóa chất tại tủ hút và tại hệ thống xử lý 

mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1 “c) Mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp lớn 

của dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường được quy định tại số thứ tự 9 Cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định 

này” và khoản 3 “Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải thực hiện quan trắc 

bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 4 Điều này.” của Điều 98 của Nghị định số 

08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: 

- Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08:2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

- Tổng lưu lượng khí thải của cơ sở là 500 m3/giờ <50.000 m3/giờ theo quy định tại 

số thứ tự 9 Cột 6 (Từ 50.000 đến dưới 100.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của 

các công trình, thiết bị cùng loại)) tại Phụ lục XXIX của Nghị định số 08:2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Vì vậy cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường khí thải 

tự động, liên tục, quan trắc khí thải định kỳ theo quy định trên. 

 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục. 

 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

cơ sở: Không có. 

 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 

Ước tính kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm của cơ sở được thực 

hiện trong bảng sau 

Bảng 6. 5: Dự toán kinh phí quan trắc môi trường hàng năm 

TT Hạng mục Chỉ tiêu 

Số 

lượng 

mẫu 

Tần suất 

lấy mẫu 

(lần/năm) 

Kinh phí 

thực hiện 

(VNĐ/năm) 

1 
Giám sát chất 

lượng nước thải 

pH, TSS,COD, BOD5, 

Tổng N, tổng P, NH3 

(tính theo N), đồng (Cu), 

sắt (Fe) Mangan (Mn), 

sunfua, chì (Pb), kẽm 

(Zn),  dầu mỡ động thực 

vật, tổng dầu mỡ 

khoáng, coliform 

1 2 6.000.000 
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TT Hạng mục Chỉ tiêu 

Số 

lượng 

mẫu 

Tần suất 

lấy mẫu 

(lần/năm) 

Kinh phí 

thực hiện 

(VNĐ/năm) 

2 

Giám sát 

CTRSH, 

CTNHH 

Khối lượng, thành phần - - 5.000.000 

Tổng cộng 11.000.000 
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CHƯƠNG VII: 

 KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

 

Ngay 26/11/2024 Đoàn kiểm tra dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

TP.HCM đã đến cơ sở để tiến hành kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án đầu tư của Viện 

Công nghệ cao HUTECH. 

(Biên bản kiểm tra được đính kèm trong Phụ lục 1 của báo cáo) 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

“Viện Công nghệ cao HUTECH”  Trang 105 

CHƯƠNG VIII: 

 CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

 

 

Viện Công nghệ cao HUTECH cam kết: 

- Thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là chính 

xác, trung thực. 

- Các nguồn gây ô nhiễm từ Cơ sở được phát hiện kịp thời, giám sát thường xuyên 

không để các nguồn này ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh. 

- Hoạt động của Cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường 

như sau: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ; 

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

+ Nước thải sau xử lý sơ bộ đạt quy định tiếp nhận nước thải của KCNC; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy 

hại được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường. 

- Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm và trình lên cơ 

quan nhà nước đúng quy định. 

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu cơ sở có bất kỳ vi phạm 

nào về việc bảo vệ môi trường.  

 

 

 

 




























































































































































































































































































































































































































































